Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư kết hợp xương năm 2026 - 2027
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa Khoa Khu Vực Hóc Môn 
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh; nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi qua mạng 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ. 
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Phần (lô): 1. Bộ nẹp khóa mini thẳng 2.0mm
	 
	 
	 

	1.1
	Nẹp khóa mini thẳng 2.0m
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp thẳng dày 1.5mm, rộng 5.5mm, thân có 2/3/4/5/6/7/8/9/10 lỗ tương thích chiều dài 17/24/31/38/45/52/59/66/73mm, khoảng cách lỗ 7mm.
- Dùng vít khóa 2.0mm và vít xương cứng 2.0mm, tự taro, chất liệu titanium
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	30

	1.2
	Vít khóa 2.0mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm, đường kính lõi vít 1.5mm, bước ren 0.9mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 2.75mm, sử dụng mũi khoan 1.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	200

	1.3
	Vít xương cứng 2.0mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm, đường kính lõi vít 1.3mm, bước ren 0.9mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 3.3mm, sử dụng mũi khoan 1.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	60

	2
	Phần (lô): 2. Bộ nẹp khóa mini chữ T 2.0mm
	 
	 
	 

	2.1
	Nẹp khóa mini chữ T 2.0mm
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp chữ T có 2 lỗ đầu, dày 1.1mm, rộng 14.2mm, thân nẹp dày 1.1mm, rộng 5mm, có 3/4/5 lỗ thân tương thích chiều dài 25.3/32.1/38.8mm, khoảng cách lỗ 6.77mm, độ cong 90 độ.
-  Nẹp chữ T có 3 lỗ đầu, dày 1.1mm, rộng 18.5mm, thân nẹp dày 1.1mm, rộng 5mm, có 3/4/5/9 lỗ thân tương thích chiều dài 25.9/32.7/39.5/66.5mm, khoảng cách lỗ 6.77mm, độ cong 90 độ.
- Dùng vít khóa 2.0mm và vít xương cứng 2.0mm, tự taro, chất liệu titanium
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	30

	2.2
	Vít khóa 2.0mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm, đường kính lõi vít 1.5mm, bước ren 0.9mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 2.75mm, sử dụng mũi khoan 1.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	200

	2.3
	Vít xương cứng 2.0mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm, đường kính lõi vít 1.3mm, bước ren 0.9mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 3.3mm, sử dụng mũi khoan 1.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	60

	3
	Phần (lô): 3. Bộ nẹp khóa mini chữ Y 2.0mm
	 
	 
	 

	3.1
	Nẹp khóa mini chữ Y 2.0mm
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp chữ Y có 3 lỗ đầu, dày 1.5mm, rộng 17.6mm, thân nẹp dày 1.5mm, rộng 5mm, có 4/5/6/7/8/9 lỗ tương thích chiều dài 34.7/41.5/48.2/55/61.8/68.5mm, khoảng cách lỗ 6.77mm.
- Dùng vít khóa 2.0mm và vít xương cứng 2.0mm, tự taro, chất liệu titanium
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	30

	3.2
	Vít khóa 2.0mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm, đường kính lõi vít 1.5mm, bước ren 0.9mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 2.75mm, sử dụng mũi khoan 1.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	200

	3.3
	Vít xương cứng 2.0mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm, đường kính lõi vít 1.3mm, bước ren 0.9mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 3.3mm, sử dụng mũi khoan 1.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	60

	4
	Phần (lô): 4. Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt lòng chữ T
	 
	 
	 

	4.1
	Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay ốp mặt lòng chữ T
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp dày 3mm, rộng 11mm, nẹp có 4 lỗ đầu, sử dụng vít khóa 2.4mm/2.7mm, thân có 3/5/7/9 lỗ thân, trái/phải tương thích chiều dài 63/93/123/153mm.
- Thân nẹp sử dụng lỗ kết hợp: vít khóa 3.5mm, tự taro và vít xương cứng 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	30

	4.2
	Vít khóa đường kính 2.4/ 2.7mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 2.4mm, dài 6-30mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 3.5mm, đường kính lõi vít 1.8mm, bước ren 0.6mm, sử dụng mũi khoan 2.0mm, tự taro.
- Đường kính thân vít 2.7mm, dài 6-40mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.05mm, bước ren 0.6mm, sử dụng mũi khoan 2.0mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	200

	4.3
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	200

	4.4
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	60

	5
	Phần (lô): 5. Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay
	 
	 
	 

	5.1
	Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay góc tù
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp có 3/4 lỗ đầu, đầu nẹp dày 1.6mm, rộng 24mm, thân nẹp dày 1.6mm, rộng 10mm, thân có 3/4/5 lỗ tương thích chiều dài 52/64/74mm, khoảng cách lỗ 17mm, độ cong 19 độ.
- Thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm, tự taro và vít xương cứng 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	30

	5.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	300

	5.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	60

	6
	Phần (lô): 6. Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay đa hướng
	 
	 
	 

	6.1
	Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay đa hướng
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp có 9 lỗ đầu, đầu nẹp dày 2.9mm, rộng 24mm, sử dụng vít khóa đường kính 2.7mm; thân nẹp dày 2mm, rộng 7.6mm, thân có 3/4/5/6 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 45/54/66/75mm.
- Thân nẹp sử dụng lỗ kết hợp: vít khóa đường kính 2.7mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 2.7mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	30

	6.2
	Vít khóa đường kính 2.7mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 2.7mm, dài 6-40mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.05mm, bước ren 0.6mm, sử dụng mũi khoan 2.0mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	300

	6.3
	Vít xương cứng đường kính 2.7mm, tự taro
	- Chất liệu titanium
- Đường kính 2.7mm ứng với chiều dài từ 10-50mm, từ 10-40 với bước tăng 2mm, từ 40-50mm với bước tăng 5mm, tự taro
-Đường kính đầu vít 5mm, đầu lục giác
- Đường kính thân vít 2.7mm
- Đường kính lõi vít 1.9mm
- Bước ren 1mm
- Sử dụng mũi khoan 2.0mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	60

	7
	Phần (lô): 7. Bộ nẹp khóa nén ép bản nhỏ (cẳng tay) thế hệ II
	 
	 
	 

	7.1
	Nẹp khóa bản nhỏ
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp dày 3.3mm, rộng 11mm, thân nẹp có 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ tương thích chiều dài 52/65/78/91/104/117/130/143/156mm, khoảng cách lỗ 13mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 3.5mm, tự taro và vít xương cứng 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	30

	7.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	240

	7.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	60

	8
	Phần (lô): 8. Bộ nẹp khóa nén ép đầu trên xương cánh tay
	 
	 
	 

	8.1
	Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay (các cỡ). 
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp có 10 lỗ đầu, đầu nẹp dày 1.8mm, rộng 20mm, thân nẹp dày 3mm, rộng 12mm, thân nẹp có 3/5/7/9/11/13/15/17 lỗ tương thích chiều dài 102/126/150/174/198/222/246/270mm, khoảng cách lỗ 12mm
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 3.5mm, tự taro và vít xương cứng 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	20

	8.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	200

	8.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	40

	9
	Phần (lô): 9. Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài có móc
	 
	 
	 

	9.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt ngoài
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp có 8 lỗ đầu, đầu nẹp dày 1.4mm, rộng 20.7mm, thân nẹp dày 2.5mm, rộng 11.15mm, thân nẹp có 3/5/7/9/11/13 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 90.3/ 116.3/ 142.3/ 168.3/ 194.3/ 220.3mm, khoảng cách lỗ 13mm, độ cong 103.5 độ.
- Đầu nẹp lỗ kết hợp sử dụng vít khóa 2.7mm, tự taro
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 3.5mm, tự taro và vít xương cứng 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	20

	9.2
	Vít khóa đường kính 2.7mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 2.7mm, dài 6-40mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.05mm, bước ren 0.6mm, sử dụng mũi khoan 2.0mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	120

	9.3
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	100

	9.4
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	40

	10
	Phần (lô): 10. Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương cánh tay mặt trong
	 
	 
	 

	10.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt trong
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp có 5 lỗ đầu, đầu nẹp dày 3.3mm, rộng 10mm, thân nẹp dày 3.3mm, rộng 10mm, thân nẹp có 3/5/7/9/11/13 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 90/120/150/180/210/240mm, khoảng cách lỗ 15mm, độ cong 81 độ.
- Đầu nẹp lỗ kết hợp vít khóa 2.7mm, tự taro
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 3.5mm, tự taro và vít xương cứng 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	20

	10.2
	Vít khóa đường kính 2.7mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 2.7mm, dài 6-40mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.05mm, bước ren 0.6mm, sử dụng mũi khoan 2.0mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	120

	10.3
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	100

	10.4
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	40

	11
	Phần (lô): 11. Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương mác (ốp mắc cá chân)
	 
	 
	 

	11.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương mác (ốp mắc cá chân).
	- Chất liệu  pure titanium
- Nẹp có 4 lỗ đầu, đầu nẹp dày 1.7mm, rộng 16mm, thân nẹp dày 2.1mm, rộng 10mm, thân nẹp có 4/5/6/8/10/12/14/16 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 85/ 98/ 111/ 137/ 163/ 189/ 215/ 241mm, khoảng cách lỗ 13mm, độ cong 5 độ.
- Đầu và thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 3.5mm, tự taro và vít xương cứng 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	30

	11.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	300

	11.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	60

	12
	Phần (lô): 12. Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương mác
	 
	 
	 

	12.1
	Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương mác 
	- Chất liệu  pure titanium
- Nẹp có 5 lỗ đầu sử dụng vít khóa 2.7mm, thân nẹp có 4/6/8/10/12/14 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 80/106/132/158/184/210mm.
- Khoảng cách lỗ 13mm
- Đầu nẹp dày 1.55mm, đầu nẹp rộng 14.5mm.
- Thân nẹp dày 2mm, thân nẹp rộng 10mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa  đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, vít xốp 4.0mm tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	30

	12.2
	Vít khóa đường kính 2.7mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 2.7mm, dài 6-40mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.05mm, bước ren 0.6mm, sử dụng mũi khoan 2.0mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	150

	12.3
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	150

	12.4
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	60

	12.5
	Vít xốp đường kính 4.0mm, ren một phần thân, tự taro
	 '- Chất liệu titanium alloy.
- Thân 1 phần ren, đường kính 4.0mm ứng với chiều dài từ 25 - 55mm với bước tăng 5mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 6mm
- Đường kính thân vít 4.0mm
- Đường kính lõi vít 2.3mm
- Bước ren 1.75mm
- Sử dụng mũi khoan 3.2mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	60

	13
	Phần (lô): 13. Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày mặt trong
	 
	 
	 

	13.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương chày (mặt trong)
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp có 9 lỗ đầu, đầu nẹp dày 2mm, rộng 20.2mm, thân nẹp dày 3.6mm, rộng 10.5mm, thân nẹp có 6/8/10/12/14 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 148/174/200/226/252mm, khoảng cách lỗ 13mm, độ cong 4 độ
- Đầu và thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa 3.5mm, tự taro và vít xương cứng 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	30

	13.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	300

	13.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	60

	14
	Phần (lô): 14. Bộ nẹp khóa thân xương đòn chữ S
	 
	 
	 

	14.1
	Nẹp khóa xương đòn, các cỡ
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp dày 2.6 mm, rộng 10mm, thân nẹp có 6/7/8/9/10 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 69.14/81/92.63/99/114.77mm, khoảng cách lỗ 12mm, độ cong 13 độ/ 7.3 độ.
- Thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa 3.5mm, tự taro và vít xương cứng 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	30

	14.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	240

	14.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	60

	15
	Phần (lô): 15. Bộ nẹp khóa nén ép tái tạo thân xương đòn
	 
	 
	 

	15.1
	Nẹp khóa nén ép tái tạo thân xương đòn
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp dày 4 mm, rộng 10mm.
- Nẹp có 6/8/10 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 79/107/128mm.
- Khoảng cách lỗ 14.3mm, cong 19.8 độ
- Thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	30

	15.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	240

	15.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	60

	16
	Phần (lô): 16. Bộ nẹp khóa mắc xích (tái tạo) thẳng
	 
	 
	 

	16.1
	Nẹp khóa tái cấu trúc (Nẹp khóa mắt xích)
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp dày 2.8mm, rộng 10mm, thân nẹp có 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16/18 lỗ, tương thích chiều dài 46/ 58/ 70/ 82/ 94/ 106/ 118/ 130/ 142/ 166/190/214mm, khoảng cách lỗ 12mm
- Thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa 3.5mm, tự taro và vít xương cứng 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	30

	16.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	240

	16.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	60

	17
	Phần (lô): 17. Bộ nẹp khóa nén ép mỏm khuỷu (đầu trên xương trụ)
	 
	 
	 

	17.1
	Nẹp khóa mỏm khuỷu
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp có 9 lỗ đầu, đầu nẹp dày 2.2mm, rộng 15mm, thân nẹp dày 3mm, rộng 10mm, thân nẹp có 2/4/6/8/10/12 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 80/106/132/158/184/210mm, khoảng cách lỗ 13mm, độ cong 110 độ.
- Đầu và thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa 3.5mm, tự taro và vít xương cứng 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	20

	17.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	200

	17.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	40

	18
	Phần (lô): 18. Bộ nẹp khóa móc cùng đòn
	 
	 
	 

	18.1
	Nẹp khóa móc cùng đòn
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp có 1 lỗ đầu, đầu nẹp dày 2mm, rộng 18mm, thân nẹp dày 3mm, rộng 10mm, thân nẹp có 4/6 lỗ tương thích chiều dài 51/68 mm, móc nẹp cao 12/15/18mm, khoảng cách lỗ 10mm, độ cong 50 độ
- Đầu và thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa 3.5mm, tự taro và vít xương cứng 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	30

	18.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	150

	18.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	60

	19
	Phần (lô): 19. Bộ nẹp khóa xương gót
	 
	 
	 

	19.1
	Nẹp khóa xương gót (thế hệ III)
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp dày 2 mm, rộng 41.63 mm, nẹp có 14 lỗ, trái/phải loại nhỏ và lớn tương thích chiều dài 58/67mm, khoảng cách lỗ 10mm
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 3.5mm, tự taro và vít xương cứng 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	10

	19.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	100

	19.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	20

	20
	Phần (lô): 20. Bộ nẹp khóa nén ép đầu trên xương chày mặt ngoài I 
	 
	 
	 

	20.1
	Nẹp khóa nén ép đầu trên xương chày mặt ngoài I
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp mặt ngoài có 6 lỗ đầu, thân nẹp có 4/6/8/10/12/14 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 88/118/148/178/208/238mm.
- Khoảng cách lỗ 15mm, độ cong 15.3 độ
- Đầu nẹp dày 3mm, đầu nẹp rộng 33.1mm.
- Thân nẹp dày 4mm, thân nẹp rộng 14mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	20

	20.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	200

	20.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	40

	21
	Phần (lô): 21. Bộ nẹp khóa nén ép đầu trên xương chày mặt trong thế hệ I
	 
	 
	 

	21.1
	Nẹp khóa nén ép đầu trên xương chày mặt trong thế hệ I
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp mặt trong có 4 lỗ đầu, thân nẹp có 4/6/8/10/12/14 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 94/120/146/172/198/224mm.
- Khoảng cách lỗ 13mm, độ cong 155 độ
- Đầu nẹp dày 2.6mm, đầu nẹp rộng 29.5mm.
- Thân nẹp dày 4mm, thân nẹp rộng 11mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	20

	21.2
	Vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và 40-80mm với bước tăng 5mm, đầu vít hình ngôi sao, đường kính đầu vít 5mm, đường kính lõi vít 2.85mm, bước ren 0.8mm, sử dụng mũi khoan 2.8mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	200

	21.3
	Vít xương cứng 3.5mm, tự taro, các cỡ
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 3.5mm, dài 8-90mm, từ 8-40 với bước tăng 2mm, từ 40-90 với bước tăng 5mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6mm, đường kính lõi vít 2.4mm, bước ren 1.25mm, sử dụng mũi khoan 2.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	40

	22
	Phần (lô): 22. Bộ nẹp khóa nén ép bản hẹp (thân xương cánh tay, cẳng chân)
	 
	 
	 

	22.1
	Nẹp khóa bản hẹp
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp dày 4mm, rộng 13.5mm, thân nẹp có 5/6/7/8/9/10/12/14 lỗ, tương ứng với chiều dài 97/115/133/151/169/187/223/259mm, khoảng cách lỗ 18mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	20

	22.2
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy.
 - Đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	160

	22.3
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy
 - Đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	40

	23
	Phần (lô): 23. Bộ nẹp khóa bản rộng (thân xương đùi)
	 
	 
	 

	23.1
	Nẹp khóa bản rộng
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp dày 6mm, rộng 17.5mm, thân nẹp có 5/6/7/8/9/10/12/14/16/18 lỗ tương thích chiều dài 98/116/134/152/170/188/224/260/296/332mm, khoảng cách lỗ 18mm. 
- Thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa 5.0mm, tự taro và vít xương cứng 4.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	10

	23.2
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy.
 - Đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	100

	23.3
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy
 - Đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	20

	24
	Phần (lô): 24. Bộ nẹp khóa DHS
	 
	 
	 

	24.1
	Nẹp khóa DHS
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp có hướng vít cổ góc 135 độ, nòng dài 38mm sử dụng vít DHS đường kính 12.5mm, thân nẹp dày 5.7mm, rộng 19mm, thân có 3/4/6/8/10/12 lỗ tương thích chiều dài 77/ 94/ 128/ 162/ 196/ 230mm, khoảng cách lỗ 17mm
- Thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa 5.0mm, tự taro và vít xương cứng 4.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	10

	24.2
	Vít DHS
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 12.5mm, dài 55-110mm với bước tăng 5mm, đường kính lõi 8mm, bước ren 3mm, đường kính đầu vít 8.9mm.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	10

	24.3
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy.
 - Đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	50

	24.4
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy
 - Đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	10

	25
	Phần (lô): 25. Bộ nẹp khóa nén ép đầu trên xương đùi (liên mấu chuyển)
	 
	 
	 

	25.1
	Nẹp khóa nén ép đầu trên xương đùi (liên mấu chuyển)
	 - Chất liệu titanium alloy
 - Nẹp có 6 lỗ đầu, đầu nẹp dày 2mm, rộng 26.3mm, thân nẹp dày 6mm, rộng 18mm, thân nẹp có 2/4/6/ 8/10/12/14 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 120/156/192/228/264/300/336mm, khoảng cách lỗ 18mm, độ cong 75 độ
- Đầu nẹp lỗ kết hợp vít khóa rỗng nòng 6.5mm, tự taro
 - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 5.0mm, tự taro và vít xương cứng 4.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	10

	25.2
	Vít khóa rỗng nòng đường kính 6.5 mm, tự taro
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính thân vít 6.5mm, dài 55-105mm với bước tăng 5mm, tự taro, toàn ren, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8.79mm, đường kính lõi vít 5.1mm, bước ren 2mm, sử dụng mũi khoan 5.0mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	60

	25.3
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy.
 - Đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	50

	25.4
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy
 - Đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	20

	26
	Phần (lô): 26. Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương đùi mặt ngoài
	 
	 
	 

	26.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương đùi
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp có 6 lỗ đầu, đầu nẹp dày 3mm, rộng 32.2mm, thân nẹp dày 6mm, rộng 16mm, thân nẹp có 6/8/10/12/14 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 169/208/247/287/326mm, khoảng cách lỗ 19.8mm, độ cong 4 độ
- Đầu và thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 5.0mm, tự taro và vít xương cứng 4.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	20

	26.2
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy.
 - Đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	200

	26.3
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy
 - Đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	40

	27
	Phần (lô): 27. Bộ nẹp khóa nén ép đầu trên xương chày mặt trong
	 
	 
	 

	27.1
	Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong.
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp có 4 lỗ đầu, đầu nẹp dày 2mm, rộng 14.5mm, thân nẹp dày 3mm, rộng 15.5mm, thân nẹp có 3/5/7/9/11 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 96/132/168/204/240mm, khoảng cách lỗ 18mm, độ cong 11 độ 
- Đầu và thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa 5.0mm, tự taro và vít xương cứng 4.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	30

	27.2
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy.
 - Đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	300

	27.3
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy
 - Đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	60

	28
	Phần (lô): 28. Bộ nẹp khóa nén ép đầu trên xương chày mặt ngoài
	 
	 
	 

	28.1
	Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài.
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp có 4 lỗ đầu, đầu nẹp dày 2.1mm, rộng 23.5mm, thân nẹp dày 3.7mm, rộng 14mm, thân có 3/5/7/9/11/13 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 88/124/160/196/232/268mm, khoảng cách lỗ 18mm, độ cong 9.3 độ
- Đầu và thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa 5.0mm, tự taro và vít xương cứng 4.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	30

	28.2
	Vít khóa đường kính 5.0 mm, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy.
 - Đường kính thân vít 5.0mm, dài 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 6.78mm, đường kính lõi vít 4.3mm, bước ren 1mm, sử dụng mũi khoan 4.3mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE 
	Cái
	300

	28.3
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy
 - Đường kính thân vít 4.5mm, dài 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít 8mm, đường kính lõi vít 3mm, bước ren 1.75mm, sử dụng mũi khoan 3.2mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	60

	29
	Phần (lô): 29. Bộ Nẹp khoá thân xương đòn các cỡ
	 
	 
	 

	29.1
	Nẹp khoá thân xương đòn các cỡ
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: các cỡ từ 6/7/8/9/10 lỗ, tương ứng chiều dài 70/82/94/106/118mm, trái/ phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3.0mm, thân nẹp dày 3.0mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 10.5mm, thân nẹp rộng 10.5mm
Nẹp được thiết kế: kiểu mắc xích, thân nẹp lổ ren vít khoá tròn
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm
	Cái
	50

	29.2
	Vít khóa titan 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	400

	29.3
	Vít xương cứng titan 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	120

	30
	Phần (lô): 30. Bộ Nẹp khoá xương đòn có móc các cỡ
	 
	 
	 

	30.1
	Nẹp khoá xương đòn có móc các cỡ
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: các cỡ từ 2/3/4/5/6/7 lổ, tương ứng chiều dài 76/87/98/109/120/131mm; Chiều dài móc từ 15mm đến 18mm, trái/phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày khoảng 3mm, thân nẹp dày 3mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 15.5mm, thân nẹp rộng 10mm
Đầu nẹp luôn có 3 lổ ren vít khóa tròn, thân nẹp kiểu mắc xích, lổ ren vít khoá tròn.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm
	Cái
	30

	30.2
	Vít khóa titan 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	180

	30.3
	Vít xương cứng titan 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	60

	31
	Phần (lô): 31. Bộ Nẹp khoá đầu trên xương cánh tay các cỡ
	 
	 
	 

	31.1
	Nẹp khóa lồi cầu trên cánh tay
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12, tương ứng chiều dài 94/107/120/133/146/159/172/185/ 198/211mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 2.5mm, thân nẹp dày 3.8mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 20mm, thân nẹp rộng 12mm
Đầu nẹp luôn có 8 lổ ren vít khóa tròn và 1 thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, có 9 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 4.0mm, vít xương cứng 3.5mm
	Cái
	30

	31.2
	Vít khóa 4.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 4.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	320

	31.3
	Vít xương cứng 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3,5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Vít được thiết kế: đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	60

	32
	Phần (lô): 32. Bộ Nẹp khoá xương cánh tay các cỡ
	 
	 
	 

	32.1
	Nẹp khóa chi trên
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: 6/7/8/9/10/11/12, tương ứng chiều dài 98/112/126/140/154/168/182mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3.3mm, thân nẹp dày 3.3mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 11.5mm, thân nẹp rộng 11.5mm
Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, có cầu nối nâng đỡ mặt gãy, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 4.0mm, vít xương cứng 3.5mm
	Cái
	30

	32.2
	Vít khóa 4.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 4.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	250

	32.3
	Vít xương cứng 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	80

	33
	Phần (lô): 33. Bộ Nẹp khoá đầu dưới xương cánh tay, mặt ngoài/trong các cỡ
	 
	 
	 

	33.1
	Nẹp khóa lồi cầu ngoài cánh tay đa hướng
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: nẹp dài 5/6/7/8/9 lổ , tương ứng chiều dài 93/106/119/132/145mm, trái/ phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 3mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 21mm, thân nẹp rộng 11mm
Đầu nẹp luôn có 5 lổ vít khóa tròn đa hướng. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, có 1 lổ để nén ép mặt gãy, có lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 2.7 và 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm
	Cái
	10

	33.2
	Nẹp khóa lồi cầu trong cánh tay đa hướng
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: nẹp dài 5/7/9/11/12 lổ , tương ứng chiều dài 86/112/138/164/177, trái/ phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 3mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 11mm, thân nẹp rộng 11mm
Đầu nẹp luôn có 3 lổ ren vít khóa tròn đa hướng, có lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, có 1 lổ để nén ép mặt gãy, có lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 2.7 và 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm
	Cái
	10

	33.3
	Vít khóa 2.7
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: từ 2.7mm
Chiều dài các cỡ: từ 8mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6, đầu vít có ren hình ngôi sao, dùng tua vít ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với nẹp khoá đầu dưới xương cánh tay, mặt ngoài, mặt trong
	Cái
	160

	33.4
	Vít khóa 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	280

	33.5
	Vít xương cứng  3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	40

	34
	Phần (lô): 34. Bộ Nẹp khoá mỏm khuỷu các cỡ
	 
	 
	 

	34.1
	Nẹp khóa mỏm khuỷu
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: nẹp dài 2/4/6/8/10 lổ , tương ứng chiều dài 87/111/135/159/183mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 2.5mm, thân nẹp dày 2.5mm 
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 14,5mm, thân nẹp rộng khoảng 10mm
Đầu nẹp luôn có 8 lổ ren vít khóa tròn, có 6 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm
	Cái
	10

	34.2
	Vít khóa 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	100

	34.3
	Vít xương cứng 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	35
	Phần (lô): 35. Bộ Nẹp khoá chỏm quay các cỡ
	 
	 
	 

	35.1
	Nẹp khóa đầu trên xương quay
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: đầu nẹp khoảng 5 lỗ, nẹp dài 2/3/4/5/6 lỗ, tương ứng chiều dài 32/41/50/59/68 mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 1.5mm, thân nẹp 1.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 18mm, thân nẹp rộng 7.5mm
Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 2.7mm, vít xương cứng 2.7mm
	Cái
	10

	35.2
	Vít khóa 2.7
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: từ 2.7mm
Chiều dài các cỡ: từ 8mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6, đầu vít có ren hình ngôi sao, dùng tua vít ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	70

	35.3
	Vít xương cứng  2.7
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 2.7mm
Chiều dài các cỡ: từ 8mm đến 30mm, bước tăng cỡ 2mm.
Đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6, đầu vít hình ngôi sao, dùng tua vít hình sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	36
	Phần (lô): 36. Bộ Nẹp khoá bản nhỏ các cỡ
	 
	 
	 

	36.1
	Nẹp khóa cẳng tay
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: nẹp dài 6/7/8/9/10/11/12 lổ , tương ứng chiều dài 79/92/105/118/131/144/157mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 3mm 
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 10mm, thân nẹp rộng khoảng 10mm
Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm
	Cái
	40

	36.2
	Vít khóa 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	300

	36.3
	Vít xương cứng 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	100

	37
	Phần (lô): 37. Bộ Nẹp khoá mắc xích các cỡ
	 
	 
	 

	37.1
	Nẹp khóa mắc xích
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: dài 4/6/8/10/12/14/16/18 lỗ, tương ứng chiều dài 48/72/96/120/144/168/192/216mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 3mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 10mm, thân nẹp rộng 10mm
Thân nẹp kiểu mắc xích, lổ ren vít khoá tròn
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm
	Cái
	20

	37.2
	Vít khóa 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	140

	37.3
	Vít xương cứng 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3,5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	40

	38
	Phần (lô): 38. Bộ Nẹp khoá đầu dưới xương trụ các cỡ
	 
	 
	 

	38.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương trụ
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: dài 3/5/7 lỗ, tương ứng chiều dài 45/55/65mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 1.2mm, thân nẹp dày 1.2mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 5mm, thân nẹp rộng 5mm
Đầu nẹp xẽ rãnh luôn có 2 móc nhọn và luôn có 4 lổ ren vít khoá tròn. Thân nẹp lổ ren vít khoá tròn có 1 lổ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 2.0mm, vít xương cứng 2.0mm
	Cái
	10

	38.2
	Vít khóa 2.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 2mm
Chiều dài các cỡ: từ 6mm đến 22mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	80

	38.3
	Vít xương cứng  2.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 2mm
Chiều dài các cỡ: từ 6mm đến 24mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít hình ngôi sao, dùng tua vít ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	20

	39
	Phần (lô): 39. Bộ Nẹp khoá đầu dưới xương quay các cỡ
	 
	 
	 

	39.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương quay
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: đầu nẹp 3 lỗ, dài 3/4/5/6/7/8 lỗ, tương ứng chiều dài 45/56/67/78/89/100mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 1.6mm, thân nẹp dày 1.6mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng khoảng 24mm, thân nẹp rộng khoảng 10.5mm
Thân nẹp lổ ren vít khoá tròn có 1 lổ để nén ép mặt gãy.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm
	Cái
	30

	39.2
	Vít khóa 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với nẹp khoá đầu dưới xương quay
	Cái
	200

	39.3
	Vít xương cứng 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	80

	40
	Phần (lô): 40. Bộ Nẹp khoá đa hướng đầu dưới xương quay các cỡ
	 
	 
	 

	40.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: đầu 6 lỗ, dài 3/4/5/6 lỗ, tương ứng chiều dài 59/68/77/86mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày khoảng 1.7mm, thân nẹp dày 2mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng khoảng 20.8mm/25,5mm, thân nẹp rộng khoảng 8.5mm
Đầu nẹp luôn có 6 lổ ren vít khoá tròn đa hướng, có 5 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, có 1 lổ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 2.7mm, vít xương cứng 2.7mm
	Cái
	20

	40.2
	Vít khóa 2.7
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: từ 2,7mm
Chiều dài các cỡ: từ 8mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6, đầu vít có ren hình ngôi sao, dùng tua vít ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	200

	40.3
	Vít xương cứng 2.7
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 2.7mm
Chiều dài các cỡ: từ 8mm đến 30mm, bước tăng cỡ 2mm.
Đường kính thân vít 2.7mm, đường kính ngoài mũ vít 3.6, đầu vít hình ngôi sao, dùng tua vít hình sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	80

	41
	Phần (lô): 41. Bộ Nẹp khoá bàn ngón các cỡ
	 
	 
	 

	41.1
	Nẹp khóa bàn ngón
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: dài 4/5/6/7/8 lỗ, tương ứng chiều dài 20/25/30/35/40mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 0.5mm, thân nẹp dày 0.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 5mm, thân nẹp rộng 5mm
Nẹp dạng thẳng, thân nẹp kiểu mắc xích, lổ ren vít khoá tròn.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 2.0mm, vít xương cứng 2.0mm
	Cái
	15

	41.2
	Vít khóa 2.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 2.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 6mm đến 22mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	80

	41.3
	Vít xương cứng  2.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 2.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 6mm đến 24mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít hình ngôi sao, dùng tua vít ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	40

	42
	Phần (lô): 42. Bộ Nẹp khoá bàn ngón, chữ T các cỡ
	 
	 
	 

	42.1
	Nẹp khóa bàn ngón chữ T
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: dài 4/5/6/7/8 lỗ, tương ứng chiều dài 25/30/35/40/45mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 0.5mm, thân nẹp dày 0.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 9.3mm, thân nẹp rộng 5mm
Nẹp kiểu chữ T, thân nẹp kiểu mắc xích, đầu nẹp luôn có 2 lổ ren vít khoá tròn. Thân nẹp lổ ren vít khoá tròn.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 2.0mm, vít xương cứng 2.0mm
	Cái
	15

	42.2
	Vít khóa 2.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 2.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 6mm đến 22mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	100

	42.3
	Vít xương cứng 2.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 2.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 6mm đến 24mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít hình ngôi sao, dùng tua vít ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	40

	43
	Phần (lô): 43. Bộ Nẹp khoá bàn ngón, chữ L các cỡ
	 
	 
	 

	43.1
	Nẹp khóa bàn ngón chữ L 
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: dài 4/5/6/7/8 lỗ, tương ứng chiều dài 25/30/35/40/45mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 0.5mm, thân nẹp dày 0.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 9.3mm, thân nẹp rộng 5mm
Nẹp kiểu chữ L, thân nẹp kiểu mắc xích, đầu nẹp luôn có 2 lổ ren vít khoá tròn. Thân nẹp lổ ren vít khoá tròn.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 2.0mm, vít xương cứng 2.0mm
	Cái
	15

	43.2
	Vít khóa 2.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 2.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 6mm đến 22mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít có ren, dùng tua vít hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	100

	43.3
	Vít xương cứng 2.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 2.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 6mm đến 24mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 2.0mm, đường kính ngoài mũ vít 2.9, đầu vít hình ngôi sao, dùng tua vít ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	40

	44
	Phần (lô): 44. Bộ Nẹp khoá đầu trên xương đùi các cỡ
	 
	 
	 

	44.1
	Nẹp khóa cổ xương đùi
	Chất liệu: Titanium 
Loại đầu trên xương đùi
Kích thước: nẹp dài 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 lổ, tương ứng chiều dài 111/129/147/165/183/201/219/237/255/273mm.
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3.5mm, thân nẹp dày 5.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 27mm, thân nẹp rộng 16.5mm
Đầu nẹp luôn có 4 lổ ren vít khóa tròn đường kính 5.0mm bắt vào cổ xương đùi, có 2 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 5.0mm, tự taro, vít xương cứng 4.5mm
	Cái
	20

	44.2
	Vít khóa 5.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 5.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	180

	44.3
	Vít xương cứng 4.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 4.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 20mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	40

	45
	Phần (lô): 45. Bộ Nẹp khoá bản rộng các cỡ
	 
	 
	 

	45.1
	Nẹp khóa đùi
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: dài 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18 lỗ, tương ứng chiều dài 108/126/ 144/ 162/ 180/ 198/ 216/ 234/ 252/ 270/ 288/ 306/ 324/ 342mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 5.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 17mm, thân nẹp rộng 17mm
Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 5.0mm, vít xương cứng 4.5mm
	Cái
	20

	45.2
	Vít khóa 5.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 5.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao,  thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	180

	45.3
	Vít xương cứng 4.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 4.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 20mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	40

	46
	Phần (lô): 46. Bộ Nẹp khoá đầu dưới xương đùi mặt ngoài các cỡ
	 
	 
	 

	46.1
	Nẹp khóa lồi cầu đùi
	Chất liệu: Titanium
Loại đầu dưới xương đùi
Kích thước: đầu nẹp từ 7 lỗ, nẹp dài 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 lổ, tương ứng chiều dài 156/ 174/ 192/ 210/ 228/ 246/ 264/ 282/ 300/ 318/ 336mm, trái/ phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 2.8mm, thân nẹp dày 5.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 32.5mm, thân nẹp rộng 16.5mm
Đầu nẹp luôn có 7 lổ ren vít khoá tròn đường kính 5.0mm bắt vào lồi cầu đùi, có 3 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 5.0mm, tự taro, vít xương cứng 4.5mm
	Cái
	20

	46.2
	Vít khóa 5.0
	Chất liệu: hợp kim titan
Tự taro
Đường kính vít: 5.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao,  thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	200

	46.3
	Vít xương cứng 4.5
	Chất liệu: hợp kim titan
Tự taro
Đường kính vít: 4.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 20mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	47
	Phần (lô): 47. Bộ Nẹp khoá đầu trên xương chày mặt ngoài các cỡ
	 
	 
	 

	47.1
	Nẹp khóa đầu trên cẳng chân 
	Chất liệu: Titanium
Loại đầu trên cẳng chân mặt ngoài
Kích thước: đầu nẹp từ 4 lỗ, nẹp dài 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 lỗ, tương ứng chiều dài 112/130/148/166/184/202/220/238/256/274/292/310mm, trái/ phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 4mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 24.5mm, thân nẹp rộng 14.5mm
Đầu nẹp luôn có 3 lổ ren vít khoá tròn và 1 lổ để nén ép mặt gãy, có 2 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp, thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, có 1 lổ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn. 
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 5.0mm, tự taro, vít xương cứng 4.5mm, vít xốp 6.5mm
	Cái
	30

	47.2
	Vít khóa 5.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 5.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	300

	47.3
	Vít xương cứng  4.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 4.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 20mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	80

	47.4
	Vít xốp 6.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 6.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 25mm đến 100mm, bước tăng 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 6.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/ngôi sao, thân vít ren thưa bán phần
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	48
	Phần (lô): 48. Bộ Nẹp khoá đầu trên xương chày mặt trong các cỡ
	 
	 
	 

	48.1
	Nẹp khóa mâm chày chữ L
	Chất liệu: Titanium
Loại đầu trên xương chày chữ L
Kích thước: đầu nẹp từ 3 lỗ, nẹp dài 4/5/6/7/8/10 lỗ, tương ứng chiều dài 90/106/122/138/154/186mm, trái/ phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 2mm, thân nẹp dày 2mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 41mm, thân nẹp rộng 15.5mm
Nẹp kiểu chữ L, thân nẹp kiểu mắc xích, lổ ren vít khoá tròn, có 1 lổ để nén ép mặt gãy
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 5.0mm, vít xương cứng 4.5mm
	Cái
	20

	48.2
	Vít khóa 5.0
	Chất liệu: hợp kim titan
Tự taro
Đường kính vít: 5.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao,  thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	200

	48.3
	Vít xương cứng 4.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 4.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 20mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	49
	Phần (lô): 49. Bộ Nẹp khoá bản hẹp các cỡ
	 
	 
	 

	49.1
	Nẹp khóa cẳng chân
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: dài 6/7/8/9/10/11/12/13 lỗ, tương ứng chiều dài 125/143/161/179/197/215/233/251mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 4.5mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 13.5, thân nẹp rộng 13.5mm
Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 5.0mm, vít xương cứng 4.5mm
	Cái
	20

	49.2
	Vít khóa 5.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 5.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao,  thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	180

	49.3
	Vít xương cứng 4.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 4.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 20mm đến 60mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	40

	50
	Phần (lô): 50. Bộ Nẹp khoá lòng máng các cỡ
	 
	 
	 

	50.1
	Nẹp khóa lòng máng
	Chất liệu: Titanium
Kích thước: dài 5/6/7/8/9/10 lỗ, tương ứng chiều dài 66/78/90/102/114/126mm
Nẹp dày: đầu nẹp dày 1.3mm, thân nẹp dày 1.3mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 10mm, thân nẹp rộng 10mm
Thân nẹp kiểu mắc xích, lổ ren vít khoá tròn
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm
	Cái
	20

	50.2
	Vít khóa 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	160

	50.3
	Vít xương cứng 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	40

	51
	Phần (lô): 51. Bộ Nẹp khoá đầu dưới xương chày các cỡ
	 
	 
	 

	51.1
	Nẹp khóa trong đầu xa cẳng chân II
	Chất liệu: Titanium
Loại đầu dưới xương chày mặt trong
Kích thước: nẹp dài 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 lỗ, tương ứng chiều dài 122/135/148/161/174/187/200/213/226/239/252mm, trái/phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 3.8mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 21mm, thân nẹp rộng 10.5mm
Đầu nẹp luôn có 9 lổ ren vít khóa tròn, có 1 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, có 1 lổ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 4.0mm, vít xương cứng 3.5mm
	Cái
	30

	51.2
	Vít khóa 4.0
	Chất liệu: hợp kim titan
Tự taro
Đường kính vít: 4.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	320

	51.3
	Vít xương cứng 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan
Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	80

	52
	Phần (lô): 52. Bộ Nẹp khoá đầu dưới xương chày mặt ngoài các cỡ
	 
	 
	 

	52.1
	Nẹp khóa ngoài đầu xa cẳng chân II
	Chất liệu: Titanium
Loại đầu dưới xương chày mặt ngoài
Kích thước: nẹp dài 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 lỗ, tương ứng chiều dài 80/93/106/119/132/145/158/171/184/197/210mm, trái/phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 2.5mm, thân nẹp dày 3.7mm
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 34mm, thân nẹp rộng 12.5mm
Đầu nẹp luôn có 6 lổ ren vít khóa tròn, có 2 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 4,0mm, vít xương cứng 3,5mm
	Cái
	15

	52.2
	Vít khóa 4.0
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 4.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	160

	52.3
	Vít xương cứng 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	40

	53
	Phần (lô): 53. Bộ Nẹp khoá đầu dưới xương mác các cỡ 
	 
	 
	 

	53.1
	Nẹp khóa xương mác II
	Chất liệu: Titanium
Loại đầu dưới xương mác mặt ngoài 
Kích thước: nẹp dài 3/4/5/6/7/8 lỗ, tương ứng chiều dài 72/85/98/111/124/137mm, trái/ phải
Nẹp dày: đầu nẹp dày 1.8mm, thân nẹp dày 2.2mm.
Nẹp rộng: đầu nẹp rộng 14.5mm, thân nẹp rộng 10mm
Đầu nẹp luôn có 5 lổ ren vít khóa tròn, có 4 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít vỏ nén ép, có 2 lổ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm
	Cái
	30

	53.2
	Vít khóa 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	300

	53.3
	Vít xương cứng 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan.Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	80

	54
	Phần (lô): 54. Bộ Nẹp khoá xương gót các cỡ
	 
	 
	 

	54,1
	Nẹp khóa gót
	Chất liệu: Titanium
Loại nẹp khoá 12 lổ, có 3 kích cỡ lớn, trung bình, nhỏ, nẹp dày khoảng 1.5mm, rộng 36mm, trái/phải
Thân nẹp lổ ren vít khoá tròn, có cầu nối liên kết lổ
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
Đồng bộ với vít khoá 4.0mm, vít xương cứng 3.5mm
	Cái
	10

	54.2
	Vít khóa 4.0
	Chất liệu: hợp kim titan.Tự taro
Đường kính vít: 4.0mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.
Đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít có ren hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác/hình ngôi sao, thân vít toàn ren
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	100

	54.3
	Vít xương cứng 3.5
	Chất liệu: hợp kim titan. Tự taro
Đường kính vít: 3.5mm
Chiều dài các cỡ: từ 12mm đến 50mm, bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size
Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7, đầu vít hình lục giác hoặc ngôi sao, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren.
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	30

	55
	Phần (lô): 55. Cột sống
	 
	 
	 

	55.1
	Đĩa đệm cổ động, xoay đa hướng, tâm xoay biến thiên, độ ưỡn 20 độ, nghiêng bên 16 độ
	*Vật liệu cobalt-chrome-molypdenum. Cao 5,6,7mm, rộng 15,17,19mm, sâu 13,15mm. 
*Đĩa đệm hướng về sau ,độ xoay ưỡn 20 độ, nghiêng bên 16 độ, hai mảnh gắn với nhau bởi trục xoay có trung tâm biến thiên quay 360 độ. 
*Bề mặt nhám có răng cố định
Tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc FDA
	Cái
	5

	55.2
	Vít đa trục loại có bước ren lớn ở mũi vít và bước ren nhỏ đuôi vít, đuôi vít rời, kèm ốc khóa trong
	Đuôi vít và thân vít rời làm bằng hợp kim Ti (Ti6Al4V). Thân vít poly có thân vít hình trụ, bước ren 4.5mm cho phép cấy vít xoắn, tự ta rô. Thiết kế bước ren lớn ở mũi vít (phần xương xốp) và bước ren nhỏ phần đuôi vít (phần vỏ xương). Đuôi vít đường kính 12,5 mm có chiều cao đuôi vít tulip tiêu chuẩn chỉ 14,9 mm. Cơ chế khóa ELASTOLOK tối đa hóa độ bền kết nối giữa thân vít /đuôi vít. Đường kính thân vít  Ø=4.5-9.5mm, dài 25-100mm
Kết hợp với nắp ốc vật liệu hợp kim Ti (Ti6Al4V). Đầu vặn hoa thị Torx T30. Ren tiết diện hình thang chịu được mô men xoắn, giúp tự khóa, kích thước Ø 9.7 x 4.2.
 Tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc FDA
	Bộ
	60

	55.3
	Nẹp dọc cột sống lưng thẳng dài 30-125mm, Ø5.5mm, dùng kèm vít hai ren đuôi vít rời
	Nẹp dọc bằng titanium dài 30-125mm, đường kính 5.5mm, loại thẳng, dùng kèm vít đơn trục, đa trục cột sống lưng loại 2 ren, đuôi rời các loại.
 Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	10

	55.4
	Đĩa đệm cột sống lưng T-lif  loại cong hình trái chuối,  nghiêng  0 độ, 7 độ.
	* Hình trái chuối, bề mặt có răng cưa, có 2 vạch đánh dấu Tantalum để định vị chính xác vị trí của đĩa đệm trong phẫu thuật.
* Có 1 khoang ghép xương.
* Độ nghiêng 0 độ, 7 độ - Cao: 8, 9, 10, 11, 12mm - Rộng: 11mm - Dài: 26, 29, 32 mm.
* Vật liệu: PEEK (ASTM F2026) và thanh đánh dấu Tantalum (ASTM F560)
* Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
	Cái
	10

	55.5
	Vít đa trục bắt vít qua da, loại hai ren, đuôi vít rời kèm vít khóa trong
	Đuôi vít và thân vít rời làm bằng hợp kim Ti (Ti6Al4V). Thân vít poly có thân vít hình trụ, bước ren 4.5mm cho phép cấy vít xoắn, tự ta rô. Thiết kế bước ren lớn ở mũi vít (phần xương xốp) và bước ren nhỏ phần đuôi vít (phần vỏ xương).  Thân vít rỗng , đường kính trong 1,9 mm. Đuôi vít đường kính 12,5 mm chiều cao đuôi vít Tulip qua da 150mm . Cơ chế khóa ELASTOLOK tối đa hóa độ bền kết nối giữa thân vít /đuôi vít. Đường kính thân vít  Ø=4.5-9.5mm, dài 25-100mm.
Kết hợp với nắp ốc vật liệu hợp kim Ti (Ti6Al4V). Đầu vặn hoa thị Torx T30. Ren tiết diện hình thang chịu được mô men xoắn, giúp tự khóa, kích thước Ø 9.7 x 4.2. 
 Tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc FDA
	Bộ
	100

	55.6
	Nẹp dọc cột sống lưng dùng bắt vít qua da, Ø5.5mm,  dùng kèm vít bắt qua da hai ren đuôi vít rời
	Nẹp dọc bằng titanium dài 30-150mm, đường kính 5.5mm, loại uốn sẵn một đầu có then hoa thị T30, dùng kèm vít đa trục qua da cột sống lưng 2 ren cùng hệ thống DIPLOMAT, đuôi rời các loại. 
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Cái
	20

	55.7
	Đĩa đệm cột sống lưng T-lif, loại cong hình quả chuối đầu hình viên đạn  nghiêng 5 độ, rộng 11,5 mm, bước  tăng 1 mm
	 Đầu vào hình viên đạn, hình quả chuối, bề mặt răng cưa
Có 3 điểm đánh dấu Tantalum để định vị chính xác vị trí của đĩa đệm trong phẩu thuật
 Có 1 khoang ghép xương
 Độ nghiêng 5 độ, thể tích khoang cấy ghép 0.33ml đến 1.14ml
Cao: 7mm/ 8mm/ 9mm/ 10mm/ 11mm/ 12mm/ 13mm/ 14mm/ 15mm/ 17mm- Rộng : 11,5 mm- Dài: 26, 30, 34 mm. Bước tăng chiều cao 1mm từ 7mm-14mm, bước tăng 2mm từ 15mm đến 17mm
Vật liệu: Lõi: PEEK-OPTIMA .Bề mặt được phủ bằng lớp phủ PLASMAPORE XP (lớp phủ titanium nguyên chất) với độ xốp lên tới 60% giúp tăng sự ổn định sơ cấp và thứ cấp  
Lớp phủ Plasmapore bao gồm 2 lớp giúp cải thiện quá trình tích hợp xương
 Lớp PVD (lắng đọng hơi vật lý):  có độ dày từ 2.5 µm đến 5 µm 
•Lớp VPS (phun plasma chân không): có độ dày từ 60 µm đến 150 µm 
Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
	Cái
	20

	55.8
	Vít  cột sống lưng đa trục đuôi cực nhỏ  Ø= 11.5mm, kèm nắp ốc trong 
	Thân vít đa trục, góc xoay 42 độ giúp tối đa hóa góc chuyển động để đặt nẹp dọc, tự taro.
Đuôi vít được thiết kế nhỏ gọn (Ø= 11,5mm; L=15mm) giúp giảm xâm lấn cấu trúc giải phẫu.
Có cơ chế áp lực lòng mạch (pressure vessel effect) tạo sự kết nối cố định và chắc chắn giữa thân vít và đầu vít
Đường kính: 4.5/5.0/6.0/7.0/mm; Chiều dài: 25-60mm.
Vật liệu: Hợp kim Titanium
 Nắp ốc trong
Đường kính cực nhỏ Ø=10mm; Chiều cao 4.52mm
Có thiết kế ren vít bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít, tránh tự tháo 
Đầu vặn  lục giác Ø=4.0mm
Vật liệu: Hợp kim Titanium Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
	Cái
	60

	55.9
	Thanh dọc đường kính 5.5mm, chiều dài 60-80mm
	Đi kèm với hệ thống S4 Spinal System
Đường kính: 5,5 mm  
Dài: 60-80 mm
Vật liệu: Hợp kim Titanium
Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
	Cái
	10

	55.10
	Đĩa đệm cột sống lưng T-lif, loại cong hình quả chuối đầu hình viên đạn  nghiêng 5 độ, rộng 11,5 mm, bước  tăng 1 mm
	Đầu vào hình viên đạn, hình quả chuối, bề mặt răng cưa
Có 3 điểm đánh dấu Tantalum để định vị chính xác vị trí của đĩa đệm trong phẩu thuật
Có 1 khoang ghép xương
Độ nghiêng 5 độ, thể tích khoang cấy ghép 0.33ml đến 1.14ml
Cao: 7mm/ 8mm/ 9mm/ 10mm/ 11mm/ 12mm/ 13mm/ 14mm/ 15mm/ 17mm- Rộng : 11,5 mm- Dài: 26, 30, 34 mm. Bước tăng chiều cao 1mm từ 7mm-14mm, bước tăng 2mm từ 15mm đến 17mm
Vật liệu: Lõi: PEEK-OPTIMA .Bề mặt được phủ bằng lớp phủ PLASMAPORE XP (lớp phủ titanium nguyên chất) với độ xốp lên tới 60% giúp tăng sự ổn định sơ cấp và thứ cấp  
Lớp phủ Plasmapore bao gồm 2 lớp giúp cải thiện quá trình tích hợp xương
• Lớp PVD (lắng đọng hơi vật lý):  có độ dày từ 2.5 µm đến 5 µm 
• Lớp VPS (phun plasma chân không): có độ dày từ 60 µm đến 150 µm 
Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
	Cái
	10

	55.11
	Kim chọc dò dùng trong bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống
	Kim chọc dò đốt sống có nòng rỗng và có cây lõi bên trong, mũi vát,  dùng để dùi chân cung và bơm xi măng, chiều dài 125mm, có 2 kích cỡ 11G và 13G.
Sử dụng tương thích với xi măng Spine Fix 
Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
	Cái
	30

	55.12
	Xi măng dùng trong tạo hình đốt sống
	Thành phần Xi măng xương PMMA ( polymetyl-metaacrylat) gồm: Bột Polimer chứa hạt  HA (Hydroxyapatite) và dung dịch Monomer.
Tính tương hợp sinh học cao nhờ thành phần Hydroxyapatite
 Sản phẩm có độ nhớt phù hợp và an toàn để tránh rò rỉ vào vùng nhạy cảm khi bơm vào xương sống.
 Tác nhân cản quang: 35%  (25% BaSO4
+ 10% HA), Gồm 01 lọ bột 21 gam và 01 lọ dung dịch 9.2 gam
Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
	Hộp
	50

	55.13
	Bơm áp lực đẩy xi măng, kiểm tra áp suất tự động
	Bộ trộn và bơm xi măng xương với chuyển động epicycloidal giúp đạt được hỗn hợp đồng nhất,tối ưu, không vón cục kết hợp với ống syringe giúp dẫn xi măng vào thân đốt sống an toàn, đơn giản. 
Sử dụng tương thích với kim trocar 11G và 13G
Bao gồm: bộ trộn xi măng, phễu, syringe, ống nối dài và tay cầm 
 Đạt tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	30

	56
	Phần (lô): 56. Nội soi khớp
	 
	 
	 

	56.1
	Lưỡi bào khớp 
	Lưỡi bào khớp, dùng 1 lần, tiệt trùng
- Chất liệu: thép không rỉ
- Đường kính: 3.4/ 4.2/ 5.5mm
- Chiều dài: 130mm
- Đầu trục lưỡi bào có vạch chia, bước tăng 1 cm 
- Tiêu chuẩn  CE hoặc FDA
	Cái
	100

	56.2
	Lưỡi cắt đốt đơn cực loại cong 90°
	Lưỡi cắt đốt đơn cực bằng sóng radio
- Chất liệu: thân bằng thép không rỉ, đầu típ bằng titanium, tay cầm bằng nhựa PVC.
- Kích cỡ: Gập góc 90 độ. Đường kính lưỡi 3.75mm, chiều dài 160mm, trong đó chiều dài trục là 135mm
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	100

	56.3
	Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi khớp chạy bằng máy
	Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi khớp 
- Chất liệu liệu: nhựa PVC và Silicon
-  Kích cỡ: Dài 5m, bao gồm 2m từ cổng vào đến máy, 3m từ máy đến cổng ra. 
-  Tốc độ đến 2.6 l/1 phút và áp lực dòng chảy tới 220 mmHg
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	100

	56.4
	Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi khớp
	Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi khớp
- Chất liệu: Chất liệu chính: nhựa PVC, khóa xoay (ABS),  kẹp điều chỉnh (polypropylene).
- Kích cỡ: dài 3m.
- Chịu áp suất: lên tới 200 mmHg, công suất bơm: lên tới 3l/phút.
- Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide Gas
* Đạt tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	100

	56.5
	Vít neo cố định dây chằng tự điều chỉnh loại Ext Liftfix Button
	Vít neo cố định dây chằng có thể điều chỉnh dùng cho nội soi tái tạo dây chằng có thể kết hợp tăng cường chiều rộng lên 5mm, dài lên 15mm
- Chất liệu:  Bằng titanium, vòng treo chỉ UHMWPE UPS6.
- Thiết kế 4 lỗ , dày 1-3mm, rộng 3-6mm, dài 10-14 mm
- Lực kéo ≥1840 Newton.
- Có hai sợi chỉ siêu bền riêng biệt dùng lật và kéo
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	56.6
	Vít neo cố định dây chằng loại Loopfix Button các cỡ
	- Chất liệu: titanium
- Thiết kế 4 lỗ, chống đứt chỉ do ma sát, dài 12-14mm; 2 sợi chỉ siêu bền chất liệu trọng lượng cao phân tử UHMWPE dùng lật và kéo.
- Kích cỡ: 15, 20, 25, 30, 35mm
- Lực kéo: ≥ 1800 N
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	56.7
	Vít cố định dây chằng loại Interfix
	- Chất liệu: PEEK
- Kích cỡ: đường kính 7-11 mm, dài 20, 25, 30 mm
- Ren toàn phần và đầu tù 
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	20

	56.8
	Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo, loại đầu phẳng
	- Chất liệu: Vật liệu sinh học tự tiêu PLDLA (Poly-L70/30 L-Lactide/DL-Lactic Acide).
- Kích cỡ: Đường kính: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm. 
                  Chiều dài: 25, 30 mm.
- Ren cùn, đầu phẳng, đường kính rỗng giữa 1.5mm
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	20

	56.9
	Nẹp cố định dây chằng hình chữ U, các cỡ
	- Chất liệu: hợp kim titan 
- Kích thước: 8,10mm
 - hình chữ U với chân nẹp sắc nhọn, có răng 
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	20

	56.10
	Vít khâu sụn chêm Mfix, loại cong, all-in-side
	- Chất liệu: Thép không rỉ , peek và chỉ siêu bền trọng lượng cao phân tử (UHMWPE).
- Vít khâu có 2 nút thắt peek cấy chỉ
- Có thước đo chiều sâu 10-20mm.
- Đầu kim điều khiển dễ dàng với khả năng xoay. 
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	30

	56.11
	Chỉ dùng trong nội soi khớp (Chỉ siêu bền)
	Dùng cố định mô mềm trong phẫu thuật nội soi khớp
- Chất liệu: Polyethylene Cao phân tử siêu bền (UHMWPE), kim bằng chất liệu thép không rỉ.
- Kích thước: bề rộng chỉ 1.40 mm.
- Màu sắc: trắng và sọc xanh
- Lực kéo 576,12 N/mm2
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Tép
	500

	56.12
	Vít neo cố định dây chằng tự điều chỉnh loại Liftfix Button
	Vít neo cố định dây chằng có thể điều chỉnh dùng cho nội soi tái tạo dây chằng, có thể kết hợp tăng cường chiều rộng lên 5mm, dài lên 15mm
- Chất liệu:  Bằng titanium, vòng treo chỉ UHMWPE.
- Kích cỡ :thiết kế 4 lỗ chống đứt chỉ, có vòng treo UHMWPE UPS số 7 fiber suture
- Lực kéo  ≥ 1843,76 Newton.
- Có hai sợi chỉ riêng biệt dùng lật và kéo
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	56.13
	Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo, loại đầu tròn
	- Chất liệu: Vật liệu sinh học tự tiêu PLDLA (Poly-L70/30 L-Lactide/DL-Lactic Acide).
- Kích cỡ: Đường kính: 6, 7, 8, 9 mm. 
                  Chiều dài: 20, 25, mm.
- Ren cùn, đầu tròn, đường kính rỗng giữa 1.5mm 
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	20

	56.14
	Vít neo cố định dây chằng loại Jumbo Button
	- Kích cỡ: rộng 5mm, dài 15mm
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	56.15
	Lưỡi bào xương ngược chiều
	- Chất liệu: thép không rỉ 12Cr17Ni7, 20Cr13; tay cầm nhựa PPSU
- Thân siêu mịn 3.4mm được làm bằng kim loại, đường kính đường hầm nhỏ 
- độ sâu giới hạn 7mm
- Kích cỡ: 5-13 mm, bước tăng 1mm.
- Độ cứng của đầu cắt: ≥ 40 HRC
- Độ nhám bề mặt: ≤ 1.6 μm
	Cái
	50

	56.16
	Vít neo khớp vai loại Excalibur Soft Clew Anchor (UHMWPE)
	- Chất liệu: 100% chỉ, kèm chỉ siêu bền chất liệu trọng lượng cao phân tử (UHMWPE), đã tiệt trùng
-  Kích cỡ: Đường kính 3.0mm
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	56.17
	Vít neo khâu chóp xoay khớp vai EXCALIBUR II SCREW PEEK ANCHOR
	- Chất liệu: PeeK , đã tiệt trùng kèm chỉ siêu bền chất liệu trọng lượng cao phân tử (UHMWPE)
- Kích cỡ: Đường kính: 5.5  mm
- Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương.
- Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật.
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	56.18
	Vít neo khớp vai loại Excalibur Tack II Anchor Peek
	- Chất liệu: Chất liệu PEEK, đã tiệt trùng
- Kích cỡ: Đường kính 2.9 mm
- Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương.
- Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. 
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	56.19
	Vít neo tự tiêu khâu chóp xoay Excalibur II Bio Suture Anchor
	- Chất liệu: Vít tự tiêu PLDLA kèm chỉ siêu bền chất liệu trọng lực cao phân tử (UHMWPE). Trục tay đóng bằng thép không rỉ có tay cầm bằng nhựa ABS.
- Kích cỡ: 5.5 mm
- Ren toàn thân, ren vỏ xương và xương xốp 
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	56.20
	Vít neo khớp vai loại Excalibur Tack II Anchor Peek
	Vít neo dùng trong phẫu thuật rách chóp xoay, tổn thương Bankart, tổn thương SLAP và sửa chữa dây chằng bên.
- Chất liệu:  PEEK, đã tiệt trùng
- Kích cỡ: Đường kính 4.5mm
- Vít neo dễ dàng đóng với thiết kế mạnh mẽ ở đầu gần và thiết kế ren kép giúp gia tăng sự cố định ở xương xốp và vỏ xương.
- Trục vít thiết kế rỗng giúp ngăn ngừa các tác nhân nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. 
-  Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	56.21
	Lưỡi cắt bào, luồn mô khớp vai loại Easy Pass
	Dùng trong phẫu thuật nội soi chóp xoay khớp vai
- Chất liệu: được làm bằng Nitinol. 
- Tương thích với hầu hết các công cụ.
 - Kim không đâm xuyên qua chỉ mà có thể luồn chỉ tại bất kỳ điểm nào
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	50

	56.22
	Cannulla dùng trong phẫu thuật nội soi khớp
	- Chất liệu: nhựa ABS
- Kích cỡ: (đường kính x chiều dài) 6/6.5/8 x 74mm, cổng điều chỉnh chất lỏng 0,6 mm
- Mã màu theo đường kính, kiểm soát dòng chảy với các nút bịt và ống thông trong suốt để theo dõi thiết bị.
- Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái
	100

	57
	Phần (lô): 57. Vít xương thuyền đường kính 2.5 mm
	 
	 
	 

	57.1
	Vít xương thuyền đường kính 2.5 mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính đầu vít 2.8mm
- Đường kính thân vít 2.5-2.8mm, dài 8-30 mm, bước tăng 2mm.
- Đường kính lõi vít 1.7mm
- Bước ren 0.5-0.75mm
- Sử dụng mũi khoan 1.5mm
-Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	10

	58
	Phần (lô): 58. Vít mũ nén ép không đầu đường kính 3.5mm
	 
	 
	 

	58.1
	Vít mũ nén ép không đầu đường kính 3.5mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Vít xương thuyền đường kính 3.5mm, dài 16-50 mm, bước tăng 2mm.
- Đường kính đầu vít 3.6mm
- Đường kính thân vít 3.5-3.6mm
- Đường kính lõi vít 2.1mm
- Bước ren 0.9-1.35mm
- Sử dụng mũi khoan 2.0mm
-Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	10

	59
	Phần (lô): 59. Vít xốp rỗng nén ép không đầu đường kính 4.0mm
	 
	 
	 

	59.1
	Vít xốp rỗng nén ép không đầu đường kính 4.0mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Vít xương thuyền đường kính 4.0mm, dài 15-60 mm, bước tăng 5mm.
- Đường kính đầu vít 4.1mm
- Đường kính thân vít 4-4.1mm
- Đường kính lõi vít 2.55mm
- Bước ren 0.9-1.5mm
- Sử dụng mũi khoan 2.5mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	10

	60
	Phần (lô): 60. Vít xốp đường kính 4.0mm, ren một phần thân, tự taro
	 
	 
	 

	60.1
	Vít xốp đường kính 4.0mm, ren một phần thân, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy.
 - Thân 1 phần ren, đường kính 4.0mm ứng với chiều dài từ 25 - 55mm với bước tăng 5mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 6mm
- Đường kính thân vít 4.0mm
- Đường kính lõi vít 2.3mm
- Bước ren 1.75mm
- Sử dụng mũi khoan 3.2mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	200

	61
	Phần (lô): 61. Vít xốp đường kính 4.0mm, toàn ren, tự taro
	 
	 
	 

	61.1
	Vít xốp đường kính 4.0mm, toàn ren, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy.
- Thân toàn ren, đường kính 4.0mm ứng với chiều dài từ 12-45mm, từ 12-30mm bước tăng 2mm, từ 30-45mm bước tăng 5mm, tự taro.
- Đường kính đầu vít 6mm
- Đường kính thân vít 4.0mm
- Đường kính lõi vít 2.3mm
- Bước ren 1.75mm
- Sử dụng mũi khoan 3.2mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	100

	62
	Phần (lô): 62. Vít xốp đường kính 6.5mm, ren một phần thân, tự taro
	 
	 
	 

	62.1
	Vít xốp đường kính 6.5mm, ren một phần thân, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy.
 - Thân 1 phần ren, đường kính 6.5mm ứng với chiều dài từ 40 - 120mm với bước tăng 5mm, tự taro.
- Đường kính đầu vít 8mm
- Đường kính thân vít 6.5mm
- Đường kính lõi vít 3mm
- Bước ren 2.75mm
- Sử dụng mũi khoan 4.5mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE.
	Cái
	100

	63
	Phần (lô): 63. Vít xốp đường kính 6.5mm, toàn ren, tự taro
	 
	 
	 

	63.1
	Vít xốp đường kính 6.5mm, toàn ren, tự taro
	 - Chất liệu titanium alloy.
- Thân toàn ren, đường kính 6.5mm ứng với chiều dài từ 40-80mm, bước tăng 5mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 8mm
- Đường kính thân vít 6.5mm
- Đường kính lõi vít 3mm
- Bước ren 2.75mm
- Sử dụng mũi khoan 4.5mm
- Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
	Cái
	100

	64
	Phần (lô): 64. Vít xốp rỗng, đường kính 3.5mm
	 
	 
	 

	64.1
	Vít xốp rỗng, đường kính 3.5mm
	 '- Chất liệu titanium alloy.
 - Đường kính 3.5mm ứng với chiều dài từ 15 - 55mm với bước tăng 5mm, thân 1 phần ren.
- Đường kính đầu vít 5mm
- Đường kính thân vít 3.5mm
- Đường kính lõi vít 2.6mm
- Bước ren 1.25mm
- Sử dụng mũi khoan 2.7/1.25mm
- Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	100

	65
	Phần (lô): 65. Vít xốp rỗng, đường kính 4.5mm
	 
	 
	 

	65.1
	Vít xốp rỗng, đường kính 4.5mm
	- Chất liệu titanium alloy.
 - Đường kính 4.5mm ứng với chiều dài từ 25-70mm với bước tăng 5mm, thân 1 phần ren.
- Đường kính đầu vít 6.5mm
- Đường kính thân vít 4.5mm
- Đường kính lõi vít 2.9mm
- Bước ren 1.75mm
- Sử dụng mũi khoan 3.2/1.6mm
-Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	100

	66
	Phần (lô): 66. Vít xốp rỗng, đường kính 7.3mm
	 
	 
	 

	66.1
	Vít xốp rỗng, đường kính 7.3mm
	 - Chất liệu titanium alloy.
 - Đường kính 7.3mm ứng với chiều dài từ 50-110mm với bước tăng 5mm, thân 1 phần ren.
- Đường kính đầu vít 8mm
- Đường kính thân vít 7.3mm
- Đường kính lõi vít 5mm
- Bước ren 2.75mm
- Sử dụng mũi khoan 5.0/2.8mm
-Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	100

	67
	Phần (lô): 67. Loong đền
	 
	 
	 

	67.1
	Loong đền
	 - Chất liệu titanium
 - Đường kính 7mm dùng cho vít xốp rỗng 3.5mm, đường kính 10mm dùng cho vít xốp rỗng 4.5mm và đường kính 13mm dùng cho vít xốp rỗng 7.3mm
 -Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Cái
	400

	68
	Phần (lô): 68. Dây cưa xương
	 
	 
	 

	68.1
	Dây cưa xương
	 
	Sợi
	50

	69
	Phần (lô): 69. Đinh nội tủy xương đùi Gamma rỗng nòng (PFNA)
	 
	 
	 

	69.1
	Đinh nội tủy xương đùi Gamma rỗng nòng (PFNA)
	Chất liệu titanium alloy. Gồm: 1 đinh + 1 lưỡi chốt cổ 10.5mm + 2 vít chốt ngang 5.0mm + 1 nắp đinh.
1/. Đầu đinh đường kính 16.2mm, sử dụng lưỡi chốt cổ 10.5mm; thân đinh ngắn đường kính 9.4/10/11/12mm dài từ 170-240mm, thân đinh dài đường kính 9.4/10/11mm dài từ 320-440mm, sử dụng vít chốt ngang 5.0mm.
2/. Lưỡi chốt cổ đường kính 10.5mm, đường kính dây dẫn 3.2mm, dài 75-120mm, bước tăng 5mm. 
3/. Vít chốt ngang đường kính 5.0mm, dài 25mm-85mm, bước tăng 5mm, đường kính lõi 4.2mm, bước ren 1.25mm, đường kính đầu vít 8mm, sử dụng mũi khoan 4.2mm.
Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Bộ
	10

	70
	Phần (lô): 70. Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng thế hệ II
	 
	 
	 

	70.1
	Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng thế hệ II
	Chất liệu titanum alloy. Gồm: 1 đinh + 2 vít chốt cổ 7.0mm  + 2 vít chốt khóa 5.0mm + 1 nắp đinh.
1/. Đầu đinh đường kính 13.5mm, sử dụng vít chốt cổ 7.0mm; thân đinh đường kính 9.4/10/11mm, dài 320-420mm, trái/phải, sử dụng vít chốt khóa 5.0mm, hướng vít mấu chuyển lớn tới mấu chuyển bé 130 độ.
2/. Vít chốt cổ đường kính 7.0mm, dài 65-110mm, bước tăng 5mm, đường kính lõi 4.8mm, bước ren 2.75mm, đường kính đầu vít 8mm, sử dụng mũi khoan 5.2mm, đường kính dây dẫn 2.8mm.
3/. Vít chốt khóa đường kính 5.0mm, dài 25-85mm, bước tăng 5mm, đường kính lõi 4.2mm, bước ren 1.25mm, đầu lục giác, đường kính đầu vít 8mm, mũi khoan 4.2mm.
Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Bộ
	20

	71
	Phần (lô): 71. Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng
	 
	 
	 

	71.1
	Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng
	Chất liệu titanium alloy. Gồm: 1 đinh + 3 vít chốt đường kính 4.5mm + 4 vít chốt đường kính 5.0mm + 1 nắp đinh.
1/. Đầu đinh đường kính 12mm, đầu gần có 4 lỗ bắt vít, đầu xa có 3 lỗ bắt vít, thân đinh đường kính 8.4/9/10/11mm, dài 260-380mm.
2/. Vít chốt khóa đường kính 4.5mm, đầu lục giác, dài 25-65mm, bước tăng 5mm, đường kính lõi 4mm, bước ren 1.25mm, đường kính đầu vít 8mm, sử dụng mũi khoan 4.0mm.
3/. Vít chốt khóa đường kính 5.0mm, đầu lục giác, dài 25-85mm, bước tăng 5mm, đường kính lõi 4.2mm, bước ren 1.25mm, đường kính đầu vít 8mm, sử dụng mũi khoan 4.2mm.
Tiêu chuẩn FDA hoặc CE
	Bộ
	20

	72
	Phần (lô): 72. Bộ đinh đầu trên xương đùi loại dài các cỡ
	 
	 
	 

	72.1
	Bộ đinh đầu trên xương đùi loại dài các cỡ
	Chất liệu: hợp kim titanium
- Đinh: loại thân đinh rỗng, dùng vít chốt 10mm chốt nén ép cổ xương đùi, phân biệt trái/phải, có nhiều kích cỡ đường kính thân đinh 9.0mm, 10mm, 11mm và 12mm và chiều dài từ 300mm đến 420mm
- Phần thân trên đinh chốt tạo góc 5 độ với thân đinh và có đường kính 15.5mm, đầu đinh có 1 lổ chéo để bắt vít nén ép titanium đường kính 10mm để cố định vùng cổ xương đùi góc 135 độ, mũi đinh có mặt vát định vị giúp khung xác định vị trí khoan lổ chốt và có 2 lổ để bắt vít chốt titanium tròn đường kính 5.0mm.
- Lưỡi chốt: Đường kính 10mm, có nhiều kích cỡ từ 70mm đến 120mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size.Đường kính thân vít 10.0mm, đầu vít rỗng ổ lục giác có nắp vít rỗng, thân vít bán phần dài 42mm, mũi vít lưỡi xoắn.
- Vít chốt thân: Đường kính 5.0mm, có nhiều kích cỡ từ 25mm đến 105mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. Đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác, thân vít toàn ren.
- Đinh có nắp đậy đầu đinh cao từ 5mm đến 20mm để bảo vệ vùng ren tháo rút đinh chốt và cố định vít nén ép cổ xương đùi.
- Bộ gồm: Đinh + Lưỡi chốt + Vít chốt + Nắp, Kèm bộ trợ cụ
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Bộ
	10

	73
	Phần (lô): 73. Bộ đinh xương đùi các cỡ
	 
	 
	 

	73.1
	Bộ đinh  xương đùi các cỡ
	Chất liệu: hợp kim titanium
- Đinh: loại thân đinh rỗng, phân biệt trái/phải. Có nhiều kích cỡ đường kính thân đinh 9.0mm, 10mm và 11mm và chiều dài từ 300mm đến 440mm. 
- Đầu đinh có 3 lổ chốt (2 lổ chốt chéo cố định vùng cổ xương đùi góc 135 độ) và 1 lổ vít chốt động để giúp tì đè nén ép mặt gãy, vùng mũi thân đinh có mặt vát định vị giúp khung xác định vị trí khoan lổ chốt, mũi đinh có 2 lổ chốt.
- Vít chốt cổ: Đường kính 6.5mm, có nhiều kích cỡ từ 65mm đến 115mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. Đường kính thân vít 6.5mm, đầu vít rỗng ổ lục giác, thân vít ren bán phần.
- Vít chốt thân: Đường kính 5.0mm, có nhiều kích cỡ từ 25mm đến 105mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size, tùy theo kích cỡ của bệnh nhân. Vít được thiết kế đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác, thân vít toàn ren.
- Đinh có nắp đậy đầu đinh cao từ 0mm đến 15mm để bảo vệ vùng ren tháo rút đinh chốt.
- Bộ gồm: Đinh + Vít chốt cổ  + Vít chốt thân + Nắp, Kèm bộ trợ cụ
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Bộ
	15

	74
	Phần (lô): 74. Bộ đinh xương chày các cỡ
	 
	 
	 

	74.1
	Bộ đinh  xương chày các cỡ
	Chất liệu: hợp kim titanium
- Đinh: loại thân đinh rỗng. Có nhiều kích cỡ đường kính thân đinh 8.0mm, 9mm và 10mm và chiều dài từ 255mm đến 390mm
- Đầu đinh có 4 lổ chốt đa hướng và 1 lổ vít chốt động, vùng mũi thân đinh có mặt vát định vị, mũi đinh có 3 lổ chốt tròn 2 hướng và 1 lổ chốt tròn đa hướng nằm sát vùng xương trần chày. 
- Vít chốt thân: có 2 loại:
+ Đường kính 4.3mm, có nhiều kích cỡ từ 25mm đến 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. Đường kính thân vít 4.3mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác, thân vít toàn ren.
+ Đường kính 5.0mm, có nhiều kích cỡ từ 25mm đến 105mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. Đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác, thân vít toàn ren.
- Đinh có nắp đậy đầu đinh cao từ 0mm đến 15mm để bảo vệ vùng ren tháo rút đinh chốt.
- Bộ gồm: Đinh + Vít chốt thân + Nắp, Kèm bộ trợ cụ
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Bộ
	15

	75
	Phần (lô): 75. Bộ đinh đầu trên xương đùi các cỡ
	 
	 
	 

	75.1
	Bộ đinh đầu trên xương đùi các cỡ
	Chất liệu: hợp kim titanium
- Đinh: loại thân đinh rỗng, dùng vít chốt 10mm chốt nén ép cổ xương đùi, có nhiều kích cỡ đường kính thân đinh 9.0mm, 10mm, 11mm và 12mm và chiều dài từ 170mm đến 240mm, tùy theo kích cỡ của bệnh nhân.
- Phần thân trên đinh chốt tạo góc 5 độ với thân đinh và có đường kính 15.5mm, đầu đinh có 1 lổ chéo để bắt vít nén ép titanium đường kính 10mm để cố định vùng cổ xương đùi góc 135 độ, mũi đinh có xẽ 4 rãnh giải áp giúp dễ đóng ép vào thân xương đùi, thân đinh có 2 lổ để bắt vít chốt titanium tròn đường kính 5.0mm.
- Lưỡi chốt: Đường kính 10mm, có nhiều kích cỡ từ 70mm đến 120mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. Vít được thiết kế đường kính thân vít 10.0mm, đầu vít rỗng ổ lục giác có nắp vít rỗng, thân vít bán phần dài 42mm, mũi vít lưỡi xoắn.
- Vít chốt thân: Đường kính 5.0mm, có nhiều kích cỡ từ 25mm đến 105mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. Vít được thiết kế đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9, đầu vít hình lục giác, thân vít toàn ren.
- Đinh có nắp đậy đầu đinh cao từ 5mm đến 20mm để bảo vệ vùng ren tháo rút đinh chốt và cố định vít nén ép cổ xương đùi.
- Bộ gồm: Đinh + Lưỡi chốt + Vít chốt + Nắp, Kèm bộ trợ cụ
Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
	Bộ
	15

	76
	Phần (lô): 76. Khung cố định ngoài qua gối
	 
	 
	 

	76.1
	Khung cố định ngoài qua gối
	Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 8mm, 12 khối chữ nhật, 24 đai ốc, 12 bulông thép không rỉ, 6 đinh Schanz.
	Bộ
	15

	77
	Phần (lô): 77. Khung cố định ngoài 3 thanh
	 
	 
	 

	77.1
	Khung cố định ngoài 3 thanh
	Gồm 3 thanh trơn thép 316 đường kính 8mm dài 400mm, 12 khối chữ nhật, 24 bulông thép không rỉ, 6 đinh Schanz 5.0mm
	Bộ
	10

	78
	Phần (lô): 78. Khung cố định ngoài tay
	 
	 
	 

	78.1
	Khung cố định ngoài tay
	Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 6mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ, 4 đinh Schanz.
	Bộ
	10

	79
	Phần (lô): 79. Khung cố định ngoài liên mấu chuyến
	 
	 
	 

	79.1
	Khung cố định ngoài liên mấu chuyến
	Gồm 1 thanh trơn thép 316 đường kính 8mm, 2 hệ thống cặp đinh thép không rỉ và nhôm, 6 đinh Schanz.
	Bộ
	10

	80
	Phần (lô): 80. Khung cố định ngoài khung chậu
	 
	 
	 

	80.1
	Khung cố định ngoài khung chậu
	Gồm 2 thanh cong đường kính 8mm; 3 thanh ren đường kính 6mm dài 360mm, 380mm, 400mm thép 316; 14 khối chữ nhật; 26 bulông; 12 đai ốc thép không rỉ, 4 đinh Schanz.
	Bộ
	15

	81
	Phần (lô): 81. Khung cố định ngoài cẳng chân
	 
	 
	 

	81.1
	Khung cố định ngoài cẳng chân
	Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 8mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ, 4 đinh Schanz.
	Bộ
	20

	82
	Phần (lô): 82. Khung cố định ngoài chữ T
	 
	 
	 

	82.1
	Khung cố định ngoài chữ T
	Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 8mm và 2 thanh ren thép 316 đường kính 6mm,12 khối chữ nhật, 10 bu lông, 28 đai ốc thép không rỉ, 5 đinh Schanz.
	Bộ
	20

	83
	Phần (lô): 83. Khung cố định ngoài gần khớp
	 
	 
	 

	83.1
	Khung cố định ngoài gần khớp
	Gồm 1 thanh cong đường kính 8mm, 1 thanh thép 316 thẳng đường kính 8mm, 1 thanh răng thép 316 đường kính 6mm, 12 khối chữ nhật, 25 bu lông, 4 đai ốc thép không rỉ, 6 đinh Schanz.
	Bộ
	15

	84
	Phần (lô): 84. Khung cố định ngoài Ilizarov không cản quang
	 
	 
	 

	84.1
	Khung cố định ngoài Ilizarov không cản quang
	Gồm 4 vòng nhựa bakelite, 3 thanh ren đường kính 6mm, 17 Fixateur, 45 đai ốc thép không rỉ, 10 đinh Kirschner.
	Bộ
	15

	85
	Phần (lô): 85. Đinh Kirschner có ren (răng) (các cỡ)
	 
	 
	 

	85.1
	Đinh Kirschner có ren (răng) (các cỡ)
	Chất liệu thép y khoa, có ren nhọn một đầu, với đường kính 1.2mm dài 100mm, đường kính từ 2.0mm đến 3.0mm dài từ 250mm đến 300mm.
	Cây
	1.000

	86
	Phần (lô): 86. Đinh Kirschner không có ren (không răng)(các cỡ)
	 
	 
	 

	86.1
	Đinh Kirschner không có ren (không răng)(các cỡ)
	Chất liệu thép y khoa, loại không ren, hai đầu nhọn, đường kính từ 1.0mm đến 3.0mm, dài từ 250mm đến 300mm.
	Cây
	1.000

	87
	Phần (lô): 87. Đinh Steinman
	 
	 
	 

	87.1
	Đinh Steinman
	Chất liệu thép y khoa, loại không ren, một đầu nhọn, đường kính từ 4.0mm và 4.5mm, dài từ 170mm đến 300mm.
	Cái
	50

	88
	Phần (lô): 88. Khớp gối toàn phần tiết kiệm xương,lớp đệm vitamin E bảo tồn dây chằng chéo sau, bánh chè vitamin E
	 
	 
	 

	88.1
	Khớp gối toàn phần tiết kiệm xương,lớp đệm vitamin E bảo tồn dây chằng chéo sau, bánh chè vitamin E
	gồm các chi tiết sau: 
1. Lồi cầu xương đùi với 9 kích cỡ: size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9; Size lồi cầu Left/Right 
+Tương ứng kích thước lồi cầu trong ngoài ML(mm): 59, 61, 64, 66, 68, 71, 73, 75,79. 
+Tương ứng kích thước lồi cầu trước sau AP(mm): 53, 56, 58, 61, 63, 66, 68,70, 72.
+Lồi cầu sau bất đối xứng. Được đánh bóng với chất liệu hợp kim cobalt chromium CoCrMo
2. Mâm chày với 9 kích cỡ: size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thiết kế hệ thống trượt khóa mân chày với lớp đệm
+Tương ứng kích thước mâm chày trong ngoài ML(mm): 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91.
+Tương ứng kích thước mâm chày trước sau AP(mm):38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58.
+Tương ứng chiều cao mâm chày Height of Keel(mm): 33, 33,36, 36, 36, 36, 39, 39, 39.
+Được đánh bóng với chất liệu hợp kim cobalt chromium CoCrMo,bờ sau mâm chày có gờ bảo vệ dây chằng chéo sau.
3. Đĩa đệm mâm chày (Articular Insert) với 9 kích cỡ: size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mỗi size có các độ dày sau: 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm;  Chất liệu Polyethylene VE Highly cross-linked UHMWPE,có Vitamin E giúp giảm mài mòn lớp đệm
+Các sise lớp đệm có độ dày nhỏ nhất 6mm giúp bảo tồn xương tối đa.
4. Bánh chè (Patella) với đường kính: 25, 28, 31, 34, 37mm; độ dày có 2 kích cỡ 7.5mm và 10mm ,tái tạo bề mặt oval, tái tạo bề mặt cầu, hai mặt lồi. Chất liệu polyethylene VE Highly cross-linked UHMWPE,có Vitamin E.
Cơ chế kết hợp Mâm chày và lồi cầu :
+ Mâm chày Size 1 khả thi lồi cầu size 1-2
+ Mâm chày Size 2 khả thi lồi cầu size 1,2,3,4
+Mâm chày Size 3 khả thi lồi cầu size 1,2,3,4,5
+Mâm chày Size 4 khả thi lồi cầu size 2,3,4,5,6
+Mâm chày Size 5 khả thi lồi cầu size 3,4,5,6,7
+Mâm chày Size 6 khả thi lồi cầu size 4,5,6,7,8
+Mâm chày Size 7 khả thi lồi cầu size 5,6,7,8,9
+Mâm chày Size 8 khả thi lồi cầu size 6,7,8,9
+Mâm chày Size 9 khả thi lồi cầu size 7,8,9
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	10

	89
	Phần (lô): 89. Khớp gối toàn phần nhân tạo PS, Hi-Flex, lớp đệm phủ Vitamin E ,bánh chè phủ vitamim E
	 
	 
	 

	89.1
	Khớp gối toàn phần nhân tạo PS, Hi-Flex, lớp đệm phủ Vitamin E ,bánh chè phủ vitamim E
	
Lồi cầu đùi:
Vật liệu Cobalt Chrome, cạnh dày 9mm, mặt trước nghiêng 15 độ, độ gập gối tối đa ≥145 độ, rãnh bánh chè được thiết kế phù hợp với khớp gối tự nhiên. Thiết kế cắt xương tại rãnh liên lồi cầu. 
Có 9 cỡ mỗi bên trái và phải .
+Tương ứng kích thước lồi cầu trong ngoài (mm): 59, 61, 64, 66, 68, 71, 73, 75,79. 
+Tương ứng kích thước lồi cầu trước sau (mm): 53, 56, 58, 61, 63, 66, 68,70, 72.
+Lồi cầu sau bất đối xứng. Được đánh bóng với chất liệu hợp kim cobalt chromium CoCrMo
Lớp lót: PE có bổ sung vitamin E 
Vật liệu Polyethylene siêu cao phân tử liên kết chéo bổ sung vitamin E. Có gờ khóa bằng cơ chế khóa ngàm cùng với rãnh trượt. Có 9 cỡ(1- 9) tương ứng bề dày mâm chày 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm.
+Các sise lớp đệm có độ dày nhỏ nhất 6mm giúp bảo tồn xương tối đa.
Mâm chày :
Mâm chày với 9 kích cỡ: size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Thiết kế hệ thống trượt khóa mân chày với lớp đệm
+Tương ứng kích thước mâm chày trong ngoài (mm): 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91.
+Tương ứng kích thước mâm chày trước sau (mm):38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58.
+Tương ứng chiều cao mâm chày l(mm): 33, 33,36, 36, 36, 36, 39, 39, 39.
Bánh chè:
Bánh chè (Patella) với đường kính: 25, 28, 31, 34, 37mm; độ dày có 2 kích cỡ 7.5mm và 10mm ,tái tạo bề mặt oval, tái tạo bề mặt cầu, hai mặt lồi. Chất liệu polyethylene VE Highly cross-linked UHMWPE,có Vitamin E.
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	5

	90
	Phần (lô): 90. Khớp gối toàn phần nhân tạo AAP hệ thống rãnh trượt khóa mâm chày với lớp đệm, lồi cầu chất liệu COCR ,dạng PS, Hi-Flex
	 
	 
	 

	90.1
	Khớp gối toàn phần nhân tạo AAP hệ thống rãnh trượt khóa mâm chày với lớp đệm, lồi cầu chất liệu COCR ,dạng PS, Hi-Flex
	
Lồi cầu đùi:
Vật liệu Cobalt Chrome, cạnh dày 9mm, mặt trước nghiêng 15 độ, độ gập gối tối đa ≥145 độ, rãnh bánh chè được thiết kế phù hợp với khớp gối tự nhiên. Thiết kế cắt xương tại rãnh liên lồi cầu. 
Có 9 cỡ mỗi bên trái và phải .
+Tương ứng kích thước lồi cầu trong ngoài (mm): 59, 61, 64, 66, 68, 71, 73, 75,79. 
+Tương ứng kích thước lồi cầu trước sau (mm): 53, 56, 58, 61, 63, 66, 68,70, 72.
+Lồi cầu sau bất đối xứng. Được đánh bóng với chất liệu hợp kim cobalt chromium CoCrMo
Lớp lót: 
Vật liệu Polyethylene siêu cao phân tử liên kết chéo . Có gờ khóa bằng cơ chế khóa ngàm cùng với rãnh trượt. Có 9 cỡ(1- 9) tương ứng bề dày mâm chày 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm.
+Các sise lớp đệm có độ dày nhỏ nhất 6mm giúp bảo tồn xương tối đa.
Mâm chày :
Mâm chày với 9 kích cỡ: size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thiết kế hệ thống trượt khóa mân chày với lớp đệm
+Tương ứng kích thước mâm chày trong ngoài (mm): 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91.
+Tương ứng kích thước mâm chày trước sau (mm):38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58.
+Tương ứng chiều cao mâm chày (mm): 33, 33,36, 36, 36, 36, 39, 39, 39.
Bánh chè:
Bánh chè  với đường kính: 25, 28, 31, 34, 37mm; độ dày có 2 kích cỡ 7.5mm và 10mm ,tái tạo bề mặt oval, tái tạo bề mặt cầu, hai mặt lồi. Chất liệu polyethylene.
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	10

	91
	Phần (lô): 91. Khớp háng bán phần không xi măng VarioLoc HA, chuôi thon nhỏ phù hợp lòng tủy nhỏ.
	 
	 
	 

	91.1
	Khớp háng bán phần không xi măng VarioLoc HA, chuôi thon nhỏ phù hợp lòng tủy nhỏ.
	Kết hợp với dụng cụ mổ lối trước
Bao gồm 4 món:  
Khớp háng bán phần không dùng xi măng , chuôi thon nhỏ phù hợp lòng tủy nhỏ, làm bằng chất liệu hợp kim Titanium Alloy phủ HA toàn thân , góc cổ thân 131 độ, chỏm bán phần kép nhỏ từ 39 -> 59 mm. 
 1.Chuôi khớp không dùng xi măng  Pressfit chất liệu Titanium Alloy  phủ HA toàn thân. Rãnh ngang chống lún và rãnh dọc chống xoay với đường cắt xương 41 độ  .Góc cổ thân 131°, cổ chuôi 12/14mm, có 10 cỡ 7.5:114mm  (offset C:31mm;D:36mm), 9:117mm  (offset C:31mm;D:37mm) , 10:119mm (offset C:34mm;D:40mm), 11:121mm (offset C:34mm;D:41mm), 12.5:124mm (offset C:34mm;D:41mm), 13.5:126mm (offset C:37mm;D:45mm), 15:129mm (offset C:37mm;D:45mm), 16:132mm (offset C:37mm;D:46mm), 17,5:134mm (offset C:37mm;D:47mm), 20:139mm (offset C:37mm;D:48mm).
2.Chỏm xương đùi: chất liệu CoCrMo, đường kính 22 (-3mm, 0mm ) , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm, +7mm, +10,5mm ). Taper 12/14
3.Chỏm bán phần : bên ngoài chất liệu bằng hợp kim CoCrMo, đường kính ngoài từ 39-59mm, bước tăng 1mm. 
 4.Lớp lót bên trong  bằng Polyethylene có thể tách rời và vòng khóa chỏm , bao gồm các size 39-41mm,42-44mm,45-47mm,48-50mm,51-53mm,54-56mm,57-59mm
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	10

	92
	Phần (lô): 92. Khớp háng bán phần không xi măng TPS Titanium Plasma.
	 
	 
	 

	92.1
	Khớp háng bán phần không xi măng TPS Titanium Plasma.
	Kết hợp với dụng cụ mổ lối trước
Bao gồm 4 món: 
Chuôi khớp không dùng xi măng Pressfit chất liệu Titanium Alloy phủ hạt Titanium Plasma . Rãnh dọc chống xoay với đường cắt xương 41 độ  .Góc cổ thân 131 độ, cổ chuôi 12/14mm, có 12 cỡ: 5:109mm(offset C:31mm;D:35mm), 6:111mm(offset C:31mm;D:35mm),  7.5:114mm(offset C:31mm;D:36mm), 9:117mm(offset C:31mm;D:37mm), 10:119mm(offset C:34mm;D:40mm), 11:121mm(offset C:34mm;D:41mm), 12.5:124mm(offset C:34mm;D:41mm), 13.5:126mm(offset C:37mm;D:45mm), 15:129mm(offset C:37mm;D:45mm), 16:132mm(offset C:37mm;D:46mm), 17,5:134mm(offset C:37mm;D:47mm), 20:139mm(offset C:37mm;D:48mm).
Chỏm xương đùi: chất liệu CoCrMo, đường kính 22 (-3mm, 0mm ) , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm, +7mm, +10,5mm ). Taper 12/14
Chỏm bán phần : bên ngoài chất liệu bằng hợp kim CoCrMo, đường kính ngoài từ 39-59mm, bước tăng 1mm. Lớp lót bên trong  bằng Polyethylene UHMWPE có thể tách rời và vòng khóa chỏm , bao gồm các size 39-41mm,42-44mm,45-47mm,48-50mm,51-53mm,54-56mm,57-59mm
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	10

	93
	Phần (lô): 93. Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi thon nhỏ phù hợp lòng tủy nhỏ,phủ HA toàn thân chuôi , góc cổ thân 131 độ. 
	 
	 
	 

	93.1
	Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi thon nhỏ phù hợp lòng tủy nhỏ,phủ HA toàn thân chuôi , góc cổ thân 131 độ. 
	Bao gồm 5 món: 
1. Ổ cối Pressfit : Dạng nén ép với nhiều răng nén ép, chất liệu hợp kim Titanium với cơ chế khóa ổ trục chịu lực , có lỗ bắt 3 vít, gồm đường kính các cỡ từ 42mm - 68mm, bước tăng 2mm .
2. Lớp lót Insert, 15 độ hooded, UHMWPE, có bờ chống trật 15 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định. 
3. Chỏm xương đùi: chất liệu hợp kim CoCrMo , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm, +7mm, +10,5mm ), 32mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +7mm, +10.5mm ), 36mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +8mm, +10.5mm ) . Taper 12/14
4. Chuôi khớp không dùng xi măng Pressfit chất liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V phủ HA toàn thân. Rãnh ngang chống lún và rãnh dọc chống xoay với đường cắt xương 41 độ  .Góc cổ thân 131độ, cổ chuôi 12/14mm, có 10 cỡ 7.5:114mm  (offset C:31mm;D:36mm), 9:117mm  (offset C:31mm;D:37mm) , 10:119mm (offset C:34mm;D:40mm), 11:121mm (offset C:34mm;D:41mm), 12.5:124mm (offset C:34mm;D:41mm), 13.5:126mm (offset C:37mm;D:45mm), 15:129mm (offset C:37mm;D:45mm), 16:132mm (offset C:37mm;D:46mm), 17,5:134mm (offset C:37mm;D:47mm), 20:139mm (offset C:37mm;D:48mm).
5.Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có đường kính 6.5mm chiều dài từ 15-70mm. 
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	7

	94
	Phần (lô): 94. Khớp háng toàn phần không xi măng VarioLoc HA .Chỏm Ceramic COP, Ổ cối VarioCup Pressfit
	 
	 
	 

	94.1
	Khớp háng toàn phần không xi măng VarioLoc HA .Chỏm Ceramic COP, Ổ cối VarioCup Pressfit
	Bao gồm 7 món: 
1. Ổ cối Pressfit : Dạng nén ép với nhiều răng nén ép, chất liệu hợp kim Titanium với cơ chế khóa ổ trục chịu lực , có lỗ bắt 3 vít, gồm đường kính các cỡ từ 42mm - 68mm, bước tăng 2mm .
2. Lớp lót bằng X-Linked Poly siêu bền giúp tăng khả năng chịu mài mòn, có bờ chống trật 0 độ; 15 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định . 
3. Chỏm xương đùi: chất liệu Ceramic ( Alumina - Zirconia) , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm ), 32mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +7mm), 36mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +8mm), 40mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +8mm ) . Taper 12/14
4. Chuôi khớp không dùng xi măng chất liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V phủ HA toàn thân. Rãnh ngang chống lún và rãnh dọc chống xoay với đường cắt xương 41 độ  .Góc cổ thân 131độ, cổ chuôi 12/14mm, có 10 cỡ 7.5:114mm  (offset C:31mm;D:36mm), 9:117mm  (offset C:31mm;D:37mm) , 10:119mm (offset C:34mm;D:40mm), 11:121mm (offset C:34mm;D:41mm), 12.5:124mm (offset C:34mm;D:41mm), 13.5:126mm (offset C:37mm;D:45mm), 15:129mm (offset C:37mm;D:45mm), 16:132mm (offset C:37mm;D:46mm), 17,5:134mm (offset C:37mm;D:47mm), 20:139mm (offset C:37mm;D:48mm).
5.Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có đường kính 6.5mm chiều dài từ 15-70mm.
6.Nút Vít chặn đáy ổ cối
7.Vít chặn lỗ bắt vít ổ cối 
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	7

	95
	Phần (lô): 95. Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic ,Ổ cối VarioCup Pressfit 
	 
	 
	 

	95.1
	Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic ,Ổ cối VarioCup Pressfit 
	Bao gồm 7 món: 
1. Ổ cối Variocup Pressfit : Dạng nén ép với nhiều răng nén ép, chất liệu hợp kim Titanium, có lỗ bắt 3 vít, gồm đường kính các cỡ từ 42mm - 68mm, bước tăng 2mm .
2. Lớp lót Ceramic : Chất liệu Ceramic (Alumina - Zirconia ISO6474-2 ), Có kích cỡ 28mm, 32mm, 36mm, 40 mm. tương thích với ổ cối từ 44mm đến 64mm 
3. Chỏm xương đùi: chất liệu Ceramic ( Alumina - Zirconia ISO 6474-2 ) , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm ), 32mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +7mm), 36mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +8mm), 40mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +8mm ) . Taper 12/14
4.Chuôi khớp không dùng xi măng VarioLoc Pressfit chất liệu Titanium Alloy phủ Titanium Plasma . Rãnh dọc chống xoay với đường cắt xương 41 độ  .Góc cổ thân 131 độ, cổ chuôi 12/14mm, có 12 cỡ: 5:109mm(offset C:31mm;D:35mm), 6:111mm(offset C:31mm;D:35mm),  7.5:114mm(offset C:31mm;D:36mm), 9:117mm(offset C:31mm;D:37mm), 10:119mm(offset C:34mm;D:40mm), 11:121mm(offset C:34mm;D:41mm), 12.5:124mm(offset C:34mm;D:41mm), 13.5:126mm(offset C:37mm;D:45mm), 15:129mm(offset C:37mm;D:45mm), 16:132mm(offset C:37mm;D:46mm), 17,5:134mm(offset C:37mm;D:47mm), 20:139mm(offset C:37mm;D:48mm).
Chỏm xương đùi: chất liệu CoCrMo, đường kính 22 (-3mm, 0mm ) , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm, +7mm, +10,5mm ).
5.Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có đường kính 6.5mm chiều dài từ 15-70mm.
6.Nút Vít chặn đáy ổ cối
7.Vít chặn lỗ bắt vít ổ cối
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	5

	96
	Phần (lô): 96. Khớp háng toàn phần chuyển động đôi .Ổ cối VarioCup Pressfit có bắt vít.
	 
	 
	 

	96.1
	Khớp háng toàn phần chuyển động đôi .Ổ cối VarioCup Pressfit có bắt vít.
	Bao gồm 8 món: 
Khớp háng toàn phần chuyển động đôi ,không dùng xi măng ,chuôi thon nhỏ phù hợp lòng tủy nhỏ, làm bằng chất liệu hợp kim Titanium Alloy  phủ HA, góc cổ thân 131 độ. Ổ cối VarioCup Pressfit có bắt vít. 
1. Ổ cối Variocup Pressfit : Dạng nén ép với nhiều răng nén ép, chất liệu hợp kim Titanium với cơ chế khóa ổ trục chịu lực , có lỗ bắt 3 vít, gồm đường kính các cỡ từ 42mm - 68mm, bước tăng 2mm .
2. Lớp lót ổ cối chuyển động kép DMH Liner : Chất liệu hợp kim CoCrMo có đường kính từ 34mm đến 56mm
3. Lớp lót chuyển động kép DMH Bearing :Highly cross-linked UHMWPE Chất liệu Polyethylent cao phân tử, có đường kính ngoài từ 34mm đến 60 mm (mỗi bước tăng 2)
4. Chỏm xương đùi:  chất liệu CoCrMo, đường kính 22 (-3mm, 0mm ) , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm, +7mm, +10,5mm ). Taper 12/14
5.Chuôi khớp không dùng xi măng Pressfit:  chất liệu Titanium Alloy phủ HA . Rãnh dọc chống xoay với đường cắt xương 41 độ  .Góc cổ thân 131°, cổ chuôi 12/14mm, có 10 cỡ:  7.5:114mm, 9:117mm, 10:119mm, 11:121mm, 12.5:124mm, 13.5:126mm, 15:129mm, 16:132mm, 17,5:134mm, 20:139mm.  
6.Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có đường kính 6.5mm chiều dài từ 15-70mm.
7.Nút Vít chặn đáy ổ cối 
8.Vít chặn lỗ bắt vít ổ cối 
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	5

	97
	Phần (lô): 97. Khớp háng toàn phần chuyển động đôi Ceramic,ổ cối đóng ép có bắt vít.
	 
	 
	 

	97.1
	Khớp háng toàn phần chuyển động đôi Ceramic,ổ cối đóng ép có bắt vít.
	Bao gồm 8 món: 
Khớp háng toàn phần chuyển động đôi ,không dùng xi măng ,chuôi thon nhỏ phù hợp lòng tủy nhỏ, làm bằng chất liệu hợp kim Titanium Alloy phủ HA, góc cổ thân 131 độ. Ổ cối VarioCup Pressfit có bắt vít. 
1. Ổ cối Variocup Pressfit : Dạng nén ép với nhiều răng nén ép, chất liệu hợp kim Titanium với cơ chế khóa ổ trục chịu lực , có lỗ bắt 3 vít, gồm đường kính các cỡ từ 42mm - 68mm, bước tăng 2mm .
2. Lớp lót ổ cối chuyển động kép DMH Liner : Chất liệu hợp kim CoCrMo có đường kính từ 34mm đến 56mm
3. Lớp lót chuyển động kép DMH Bearing :Highly cross-linked UHMWPE Chất liệu Polyethylent cao phân tử, có đường kính ngoài từ 34mm đến 60 mm (mỗi bước tăng 2)
4.  Chỏm xương đùi: chất liệu Ceramic ( Alumina - Zirconia) , 28mm (-3,5mm, 0mm, +3,5mm ), 32mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +7mm), 36mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +8mm), 40mm ( -4mm, 0mm, +4mm, +8mm ) . Taper 12/14
5.Chuôi khớp không dùng xi măng Pressfit:  chất liệu Titanium Alloy  phủ HA . Rãnh dọc chống xoay với đường cắt xương 41 độ  .Góc cổ thân 131°, cổ chuôi 12/14mm, có 10 cỡ:  7.5:114mm, 9:117mm, 10:119mm, 11:121mm, 12.5:124mm, 13.5:126mm, 15:129mm, 16:132mm, 17,5:134mm, 20:139mm.  
6.Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có đường kính 6.5mm chiều dài từ 15-70mm.
7.Nút Vít chặn đáy ổ cối (Screw Plug)
8.Vít chặn lỗ bắt vít ổ cối (Dome Hole Plug)
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	5

	98
	Phần (lô): 98. Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài
	 
	 
	 

	98.1
	Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài
	 Bao gồm: Đầu chỏm Bipolar, chỏm khớp, cuống khớp Pannon loại dài.
 Đầu chỏm Bipolar: 
 - Vật liệu : REX Steel/PE. 
 - Kích cỡ : 41 – 55mm với mỗi bước tăng 1 mm và 58, 61mm.
 - Đầu chỏm có thiết kế tự định vị tâm xoay theo lực tỳ đè giảm nguy cơ mòn ổ cối tập trung tại một điểm
Cuống khớp: Vật liệu : Titanium alloy.      
- Thiết kế phù hợp với giải phẫu giúp bảo tồn xương
- Kích cỡ chuôi: 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10
- Chiều dài chuôi: 190, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235mm.   
- Góc cổ chuôi: 135o. cổ côn 12/14 mm
- Chuôi dạng không cổ, lớp phủ Titanium Plasma Spray 1/3 đầu gần, với thiết kế hình nêm cả hai chiều - cố định tốt, chuyền tải lực phía đầu gần tốt hơn giúp xương can sớm.
Đầu Chỏm xương đùi 
 - Vật liệu : REX Steel.
 - Đường kính: 28 mm (-3, +0, +3, +5, +8, +12).
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	5

	99
	Phần (lô): 99. Khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài
	 
	 
	 

	99.1
	Khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài
	Bao gồm: Đầu chỏm Bipolar, chỏm khớp, cuống khớp loại dài,
Đầu chỏm Bipolar: 
 - Vật liệu : REX Steel/PE. 
 - Kích cỡ : 41 – 55mm với mỗi bước tăng 1 mm và 58, 61mm.
 - Đầu chỏm có thiết kế tự định vị tâm xoay theo lực tỳ đè giảm nguy cơ mòn ổ cối tập trung tại một điểm
 Cuống khớp: REX steel có hàm lượng nitrogen cao giúp có độ bền cao, chịu xoắn vặn (Độ chịu mỏi KL cao) chống mài mòn, ăn mòn KL 
- Góc cổ chuôi: 135 độ.
- Kích cỡ chuôi: 0,1,2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10
- Chiều dài chuôi: 150 và 190, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235mm. 
Đầu Chỏm xương đùi 
- Vật liệu : REX steel có hàm lượng nitrogen cao hoặc CoCr
- Đường kính đầu: 28 mm (-3, +0, +3, +5, +8, +12).
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	5
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	Phần (lô): 100. Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay không xi măng Sana HBI
	 
	 
	 

	100.1
	Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay không xi măng Sana HBI
	Bao gồm: Đầu chỏm Bipolar, chỏm khớp, cuống khớp Pannon.
Đầu chỏm Bipolar: 
 - Vật liệu : REX Steel/PE. 
 - Kích cỡ : 41 – 55mm với mỗi bước tăng 1 mm và 58, 61mm.
 - Đầu chỏm có thiết kế tự định vị tâm xoay theo lực tỳ đè giảm nguy cơ mòn ổ cối tập trung tại một điểm
Cuống khớp: Vật liệu : Titanium alloy , Phủ HA toàn thân
- Thiết kế phù hợp với giải phẫu giúp bảo tồn xương                   
- Kích cỡ chuôi: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10
- Chiều dài chuôi: 130, 140,145, 150,155,160,165, 170,180,190mm.
- Chuôi  phủ Titanium Plasma Spray 1/3 đầu gần, với thiết kế hình nêm cả hai chiều (kiểu Muller) - cố định tốt, chuyền tải lực phía đầu gần tốt hơn giúp xương can sớm.
Đầu Chỏm xương đùi 
 - Vật liệu : REX steel có hàm lượng nitrogen cao
 - Đường kính: 28 mm (-3, +0, +3, +5, +8, +12).
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	7
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	Phần (lô): 101. Khớp háng toàn phần không xi măng khóa đáy ổ cối công nghệ chuôi phủ Hydroxy-apatite
	 
	 
	 

	101.1
	Khớp háng toàn phần không xi măng khóa đáy ổ cối công nghệ chuôi phủ Hydroxy-apatite
	Bao gồm: Ổ cối, lót ổ cối, vít ổ cối, chỏm khớp, cuống khớp Pannon-HA
Cuống khớp: Vật liệu : Titanium alloy với lớp phủ Hydroxy-apatite (HA) giúp thúc đẩy can xương sớm.
- Có gờ chống lún chuôi với thiết kế hình nêm cả hai chiều - cố định tốt, chuyền tải lực phía đầu gần tốt hơn giúp xương can sớm
- Kích cỡ chuôi: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10
- Chiều dài chuôi: 130, 140,145, 150,155,160,165, 170, 180, 190mm.
Ổ cối:
Vật liệu : Titanium alloy lớp phủ Titanium Plasma Spray giúp cố định thì đầu tốt hơn, với cấu trúc tăng khoảng trống (diện tiếp xúc). Có thể lắp được với cả 2 loại lớp đệm PE và Ceramic.
-Thiết kế khóa lớp đệm tại đáy ổ cối, giúp lắp đặt dễ dàng và giảm mài mòn
- Có thể gắn thêm đai cố định xung quanh viền ổ cối giúp cố định ổ cối vững hơn trong những trường hợp Chất lượng xương kém, khuyết xương... - Kích cỡ : 40 – 74 mm với mỗi bước tăng 2mm.
Lớp đệm (Liner):
- Vật liệu : Polyetylene cao phân tử
- Đường kính trong : 28, 32 mm.
- Đường kính ngoài :phù hợp với ổ cối có đk 40–74mm với mỗi bước tăng 2 mm.
Đầu Chỏm xương đùi
- Vật liệu : REX Steel.
- Đường kính: 28, 32mm (-3, +0, +3, +5, +8, +12).
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	7

	102
	Phần (lô): 102. Dụng cụ (kẹp) gỡ ghim khâu da 
	 
	 
	 

	102.1
	Dụng cụ (kẹp) gỡ ghim khâu da 
	Tay cầm bằng nhựa y tế, đầu tháo ghim bằng thép y tế không gỉ
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái 
	1.000

	103
	Phần (lô): 103. Kẹp da (Stapler) 
	 
	 
	 

	103.1
	Kẹp da (Stapler) 
	Chất liệu kim bằng thép không rỉ hoặc titanium tương tác với MRI, dùng trong phẫu thuật đóng vết thương giúp tiết kiệm thời gian phẫu thuật, an toàn và thẩm mỹ cho vết thương. Có 3 kích thước R(5.4mm x 3.6mm), W(7.0mm x 4.0mm), H(7.0mm x 4.5mm) loại 35 kim. Tiệt trùng sẵn bằng khí EO. 
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Cái 
	1.000

	104
	Phần (lô): 104. Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi phủ Plasmapore
	 
	 
	 

	104.1
	Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi phủ Plasmapore
	Stem: có taper 8/10 & 12/14, Biên độ xoay 135 độ, đường cắt xương 55 độ, có cánh & rãnh chống xoay chuyên biệt. Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần được phủ lớp với Công nghệ Plasmamore µ-CaP 
Chuôi làm bằng hợp kim ISOTAN F-Titanium forged alloy. Có 11 size chuẩn với kích cỡ và chiều dài như sau : 8:112mm, 9:116mm, 10:120mm, 11:124mm, 12:127mm, 13:131mm, 14:135mm, 15:138mm, 16:142mm, 17:146mm, 18:150mm. 
-Chiều dài chuôi (tính từ cổ chuôi đến cuối thân chuôi): 145-190mm
-Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần phủ lớp titanium nhám Plasmapore dày 0.35mm
Head: Chất liệu hợp kim ISODUR F Cobalt-chromium forged alloy. Có taper 12/14. Có biên độ xoay 135 độ, đầu gắn chỏm 22.2mm cho Bipolar có đường kính 39mm - 51mm, chỏm 28mm cho Bipolar cho đường kính 43mm - 55mm. Có nhiều size S, M, L, XL, XXL.
Cup bipolar: chất liệu Ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE bên trong, bên ngoài chất liệu Implant Stainless steel có các size 39mm-55mm, có vòng khóa chống trật.
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	7
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	Phần (lô): 105. Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ Plasmapore, lớp đệm kết hợp Vitamin E
	 
	 
	 

	105.1
	Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ Plasmapore, lớp đệm kết hợp Vitamin E
	Stem: có taper 8/10 & 12/14, biên độ xoay 135 độ,  đường cắt xương 55 độ, có cánh & rãnh chống xoay chuyên biệt. Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần được phủ lớp với Công nghệ Plasmamore µ-CaP làm tăng tốc sự hình thành bề mặt xương tiếp xúc với chuôi khớp, 
Chuôi làm bằng hợp kim ISOTAN F-Titanium forged alloy. Có 11 size chuẩn với kích cỡ và chiều dài như sau : 8:112mm, 9:116mm, 10:120mm, 11:124mm, 12:127mm, 13:131mm, 14:135mm, 15:138mm, 16:142mm, 17:146mm, 18:150mm. 
- Chiều dài chuôi (tính từ cổ chuôi đến cuối thân chuôi) 145-190mm.
- Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần phủ lớp titanium nhám dày 0.35mm.
Liner:Chất liệu bằng Ultra high molecular weight polyethylene kết hợp Vitamine E
- Độ dày lớp lót tại khu vực chịu lực chính, tối thiểu dày 5,5 mm.
Head: Có đường kính 22.2mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. Chất liệu ISODUR F Cobalt-chromium forged alloy 
Ổ cối: Loại ổ cối Plasmafit phủ công nghệ độc quyền Plasmapore Pure titanium, Plasmapore  CaP giúp mau liền xương từ 8-12 tuần, có các size từ 40mm - 70mm,  có 3 lỗ bắt vít hướng 11h, 12h, 13h. Chất liệu Titanium forged alloy
Vít: có các size 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm chất liệu ISOTAN F Titanium forged alloy,góc xoay đa hướng +/- 9 độ.
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	5
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	Phần (lô): 106. Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ Plasmapore, Ceramic On Poly Vitamin E
	 
	 
	 

	106.1
	Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ Plasmapore, Ceramic On Poly Vitamin E
	Stem: có taper 8/10 & 12/14, biên độ xoay 135 độ,  đường cắt xương 55 độ, có cánh & rãnh chống xoay chuyên biệt. Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần được phủ lớp với Công nghệ Plasmamore µ-CaP làm tăng tốc sự hình thành bề mặt xương tiếp xúc với chuôi khớp, 
Chuôi làm bằng hợp kim ISOTAN F-Titanium forged alloy. Có 11 size chuẩn với kích cỡ và chiều dài như sau : 8:112mm, 9:116mm, 10:120mm, 11:124mm, 12:127mm, 13:131mm, 14:135mm, 15:138mm, 16:142mm, 17:146mm, 18:150mm. 
- Chiều dài chuôi (tính từ cổ chuôi đến cuối thân chuôi) 145-190mm.
- Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần phủ lớp titanium nhám dày 0.35mm.
Ổ cối: Phủ công nghệ độc quyền Plasmapore 40% CaP giúp mau liền xương từ 8-12 tuần, có các size từ 44mm - 62mm  thích hợp cho những bện nhân có Ổ cối nhỏ, có 3 lỗ bắt vít hướng 11h, 12h, 13h. Chất liệu Titanium forged alloy
Liner: Có bờ chống trật phía sau. Chất liệu bằng Ultra high molecular weight polyethylene, kết hợp Vitamine E. 
- Độ dày lớp lót tại khu vực chịu lực chính, tối thiểu dày 5,5 mm.
Head: Chất liệu bằng Biolox delta Alumina matrix composite ceramic thế hệ mới nhất. Có các size 28mm, 32mm, 36mm, 40mm.
Vít: có các size 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm chất liệu hợp kim Titanium 
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	7
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	Phần (lô): 107. Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ Plasmapore, Ceramic On Ceramic
	 
	 
	 

	107.1
	Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ Plasmapore, Ceramic On Ceramic
	Stem:có taper 8/10 & 12/14, đường cắt xương 55 độ, có cánh & rãnh chống xoay chuyên biệt. Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần được phủ lớp với Công nghệ Plasmamore µ-CaP làm tăng tốc sự hình thành bề mặt xương tiếp xúc với chuôi khớp, 
Chuôi làm bằng hợp kim ISOTAN F-Titanium forged alloy. Có 11 size chuẩn với kích cỡ và chiều dài như sau : 8:112mm, 9:116mm, 10:120mm, 11:124mm, 12:127mm, 13:131mm, 14:135mm, 15:138mm, 16:142mm, 17:146mm, 18:150mm. 
- Chiều dài chuôi (tính từ cổ chuôi đến cuối thân chuôi) 145-190mm.
Ổ cối: Phủ công nghệ độc quyền Plasmapore CaP giúp mau liền xương từ 8-12 tuần, có các size từ 40mm - 70mm, có 3 lỗ bắt vít hướng 11h, 12h, 13h. Chất liệu Titanium forged alloy 
 Liner: Chất liệu bằng Biolox delta Aluminium Oxide matrix ceramic thế hệ mới nhất. Liner 40mm-46mm sử dụng head có đường kính 28mm, Liner 48mm-50mm sử dụng head có đường kính 32mm, Liner 52mm-54mm sử dụng head có đường kính 36mm, Liner 56mm -70mm sử dụng cho head 40mm
Head: Chất liệu bằng Biolox® delta Aluminium Oxide matrix ceramic. Có các size 28mm, 32mm, 36mm, 40mm.
Vít: có các size 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm chất liệu ISOTAN F Titanium forged alloy, góc xoay đa hướng +/- 9 độ
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	5
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	Phần (lô): 108. Khớp gối toàn phần Vega FB, gập gối tối đa 160 độ
	 
	 
	 

	108.1
	Khớp gối toàn phần Vega FB, gập gối tối đa 160 độ
	Khớp gối cố định toàn phần mâm chày không đối xứng, chất liệu chính của Lồi Cầu và Mâm Chày làm bằng hợp kim Cobalt-Chrome Molybdenum đánh bóng bề mặt, bên ngoài được phủ bởi các lớp hợp kim chromium nitride, chromium carbon nitride ngoài cùng phủ lớp zirconium nitride nhằm hạn chế tối thiểu các trường hợp bệnh nhân mẫn cảm với Cobalt và Chrome, lồi cầu đùi đa trục dạng J, thiết kế dạng chêm mặt cắt trước làm giảm thiểu mất xương và tăng diện tích tiếp xúc của lồi cầu lên bề mặt xương, gập gối tối đa 160 độ. 
- Lồi cầu có các Size : F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 ,F8.
- Lớp đệm mâm chày được làm bằng vật liệu cao cấp Beta Polyethylent có kích thướt 10,12,14,16,18,20 mm, thiết kế nghiên sau 3 độ làm giảm nguy cơ trật khớp. 
- Bánh chè: dạng vòm có 3 chân (Peg) cố định.
+ Vật liệu: Beta Polyethylene 
+ Có 5 kích cỡ tương ứng với kích thước đường kính x độ dày (không tính chiều cao chốt) là 26x7, 29x8, 32x9, 35x10, 38x11mm.
- Mâm chày thiết kế dạng vây cá gồm các size: T0, T1, T2, T3, T4, T5.
Cơ chế kết hợp Mâm chày và lồi cầu :
+ T0: F1, F2, F3, khả thi F4
+ T1: F1, F2, F3, F4, Khả thi F5
+T2 : F2, F3, F4, F5, Khả thi F1 và F6
+ T3: F3, F4, F5, F6, Khả thi F2 và F7
+T4: F4, F5, F6, F7, Khả thi F3
+T5 :F5, F6, F7, Khả thi F4
Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
	Bộ
	5
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	Phần (lô): 109. Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly loại tiêu chuẩn
	 
	 
	 

	109.1
	Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly loại tiêu chuẩn
	1. Ổ cối: Ổ cối nén ép không xi măng tương thích với đệm ổ cối loại INLOCK X (polyethylene liên kết chéo cao)
- Chất liệu: Hợp kim titan. Lớp phủ: xốp titan (500 µm) và hydroxyapatit (40 µm).
- Kích cỡ: 14 kích cỡ (từ size 40 đến 64), tương thích chỏm có đường kính từ Ø22.2 mm đến Ø36 mm.
- Thiết kế hình bán cầu có đỉnh phẳng 2mm, lực ép chặt tăng dần, đạt 1.4 mm tại vùng xích đạo, phạm vi chuyển động lên tới 142°.
- 3 lổ bắt vít
- Các gờ chống trượt bên trong ổ cối cho phép cơ chế click-and-lock, đảm bảo ổn định lâu dài và ngăn chặn sự xoay của lớp đệm.
2. Lớp đệm ổ cối liên kết chéo cao Highly-crosslinked polyethylene
- Chất liệu: Highly-crosslinked polyethylene 
- Kích cỡ: 22.2, 28, 32, 36 mm, gờ 0 độ; 10 độ tương thích ổ cối cỡ 40 - 64mm, bước tăng 2mm.
- Đặc tính chất liệu giảm tỉ lệ mài mòn, giảm nguy cơ loãng xương
3. Chỏm xương đùi:
- Chất liệu: ceramic
-  Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng) : 28 (+0, ±3.5), 32 (+0, ±4,+7), 36 ( +0, ±4,+8), 40 (+0, ±4,+8) mm.
4. Cuống xương đùi không xi măng: 
- Chất liệu: Titanium alloy dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. 
- Kích cỡ: 8-20, chiều dài: 115-190mm
- Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 129°
- Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương.
5. Vít ổ cối:
- Chất liệu: Titanium alloy 
- Kích cỡ: đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm
Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
	Bộ
	3

	110
	Phần (lô): 110. Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly góc cổ chuôi 125°
	 
	 
	 

	110.1
	Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly góc cổ chuôi 125 độ
	1. Ổ cối: Ổ cối nén ép không xi măng tương thích với đệm ổ cối loại INLOCK X (polyethylene liên kết chéo cao)
- Chất liệu: Hợp kim titan. Lớp phủ: xốp titan (500 µm) và hydroxyapatit (40 µm).
- Kích cỡ: 14 kích cỡ (từ size 40 đến 64), tương thích chỏm có đường kính từ Ø22.2 mm đến Ø36 mm.
- Thiết kế hình bán cầu có đỉnh phẳng 2mm, lực ép chặt tăng dần, đạt 1.4 mm tại vùng xích đạo, phạm vi chuyển động lên tới 142°.
- 3 lổ bắt vít
- Các gờ chống trượt bên trong ổ cối cho phép cơ chế click-and-lock, đảm bảo ổn định lâu dài và ngăn chặn sự xoay của lớp đệm.
2. Lớp đệm ổ cối liên kết chéo cao Highly-crosslinked polyethylene
- Chất liệu: Highly-crosslinked polyethylene 
- Kích cỡ: 22.2, 28, 32, 36 mm, gờ 0 độ; 10 độ tương thích ổ cối cỡ 40 - 64mm, bước tăng 2mm.
- Đặc tính chất liệu giảm tỉ lệ mài mòn, giảm nguy cơ loãng xương
3. Chỏm xương đùi:
- Chất liệu: ceramic 
-  Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng) : 28 (+0, ±3.5), 32 (+0, ±4,+7), 36 ( +0, ±4,+8), 40 (+0, ±4,+8) mm.
4. Cuống xương đùi không xi măng có độ lệch (offset):
- Chất liệu: Titanium alloy dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. 
- Kích cỡ: 9-18, chiều dài: 130-180mm
- Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 125°
- Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương.
5. Vít ổ cối:
- Chất liệu: Titanium alloy 
- Kích cỡ: đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm
Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
	Bộ
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	Phần (lô): 111. Khớp háng toàn phần không xi măng loại tiêu chuẩn
	 
	 
	 

	111.1
	Khớp háng toàn phần không xi măng loại tiêu chuẩn
	1. Ổ cối: Ổ cối nén ép không xi măng tương thích với đệm ổ cối loại INLOCK X (polyethylene liên kết chéo cao)
- Chất liệu: Hợp kim titan. Lớp phủ: xốp titan (500 µm) và hydroxyapatit (40 µm).
- Kích cỡ: 14 kích cỡ (từ size 40 đến 64), tương thích chỏm có đường kính từ Ø22.2 mm đến Ø36 mm.
- Thiết kế hình bán cầu có đỉnh phẳng 2mm, lực ép chặt tăng dần, đạt 1.4 mm tại vùng xích đạo, phạm vi chuyển động lên tới 142°.
- 3 lổ bắt vít
- Các gờ chống trượt bên trong ổ cối cho phép cơ chế click-and-lock, đảm bảo ổn định lâu dài và ngăn chặn sự xoay của lớp đệm.
2. Lớp đệm ổ cối liên kết chéo cao Highly-crosslinked polyethylene
- Chất liệu: Highly-crosslinked polyethylene
- Kích cỡ: 22.2, 28, 32, 36 mm, gờ 0 độ; 10 độ tương thích ổ cối cỡ 40 - 64mm, bước tăng 2mm.
- Đặc tính chất liệu giảm tỉ lệ mài mòn, giảm nguy cơ loãng xương
3. Chỏm xương đùi: 
- Chất liệu: Cobalt-chrome head, tương thích với cổ côn 12 / 14 5°40’
- Kích cỡ: Đường kính head: Ø 22.2 (+0, -2, +4); Ø 28 (+0, ±3.5, +7); Ø 32 (+0, ±4, +8); Ø 36 (+0, ±4, +8)mm
4. Cuống xương đùi không xi măng: 
- Chất liệu: Titanium alloy dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. 
- Kích cỡ: 8-20, chiều dài: 115-190mm
- Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 129°
- Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương.
5. Vít ổ cối:
- Chất liệu: Titanium alloy .
- Kích cỡ: đường kính 6.5mm. Chiều dài vít từ 15mm đến 60mm với mỗi bước tăng 5mm
Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
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	Phần (lô): 112. Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động đôi Ceramic
	 
	 
	 

	112.1
	Khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động đôi Ceramic
	1. Ổ cối không xi măng chuyển động đôi phục hồi đông học tự nhiên, kiểm soát mài mòn
- Chất liệu: thép không rỉ M30NW,  phủ xốp titanium (350 µm) and hydroxyapatite (75 µm)
- Kích cỡ: 12 cỡ từ 42 - 64mm, tương thích chỏm có đường kính Ø22.2, Ø28 mm. 
- Cường độ pressfit tập trung dần dần bắt đầu từ 36° và lên đến 1,2 mm tại đường xích đạo.
- Tùy theo kích cỡ ổ cối, phần miệng có thể mở rộng từ 1 đến 2,5 mm để tăng độ ổn định của lớp đệm và do đó góp phần giảm nguy cơ trật khớp.
- Các cạnh vát trên cốc được « làm mềm » để hạn chế nguy cơ xung đột với các mô mềm và đặc biệt là với cơ chậu thắt lưng.
2. Lớp đệm ổ cối di động
- Chất liệu: Polyethylene 
- Kích cỡ: đường kính Ø22.2, Ø28 mm, tương thích ổ cối cỡ 42 -64 mm, bước tăng 2mm.
3. Chỏm xương đùi: 
- Chất liệu: Ceramic, tương thích với cổ côn 12 / 14 5°40’.
- Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng): Ø 28 (+0, ±3.5); Ø 32 (+0, ±4, +7); Ø 32 (+0, ±4, +8); Ø 40 (+0, ±4, +8)mm
4. Cuống xương đùi không xi măng: 
- Chất liệu: Titanium alloy dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. 
- Kích cỡ: 8-20, chiều dài: 115-190mm
- Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 129°
- Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương.
Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
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	Phần (lô): 113. Khớp háng bán phần không xi măng loại tiêu chuẩn
	 
	 
	 

	113.1
	Khớp háng bán phần không xi măng loại tiêu chuẩn
	1. Chỏm xương đùi: 
- Chất liệu: Cobalt-chrome head, tương thích với cổ côn 12 / 14 5°40’
- Kích cỡ: Đường kính head (offset tương ứng): Ø 22.2 (+0, -2, +4); Ø 28 (+0, ±3.5, +7); Ø 32 (+0, ±4, +8); Ø 36 (+0, ±4, +8)mm4. 
2. Cuống xương đùi không xi măng: 
- Chất liệu: Titanium alloy dày 225 +/- 25 µm, phủ : Hydroxyapatite dày 120 +/- 35 µm. 
- Kích cỡ: 8-20, chiều dài: 115-190mm
- Tương thích với cổ côn: 12 / 14 5°40’ taper. Góc cổ chuôi 129°
- Thiết kế tứ giác tự khóa, rảnh ngang giúp ổn định vị trí chuôi, loe mở dần giúp cố định chắc chắc vùng hành xương.
Tiêu chuẩn CE hoặc FDA
	Bộ
	3


Ghi chú:
- Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; 
- Yêu cầu nhà thầu phải dịch toàn bộ tài liệu gốc sử dụng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch). Trường hợp Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu dịch sai, tùy mức độ, Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia có thể loại HSDT của nhà thầu
- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.
- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.
- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì tổ chuyên gia sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào; 
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, tổ chuyên gia sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).
1.3. Các yêu cầu khác
- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền
- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.  
1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:
1. (Folder 1) Tính hợp lệ:
· [bookmark: _Hlk187068960](File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.
· [bookmark: _Hlk187068971](File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:
* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)
- (File 1) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
- (File 2) Báo cáo tài chính năm 3 năm (cung cấp đầy đủ các tài liệu theo hướng dẫn tại ghi chú số 2, mẫu số 08, chương IV)
* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)
	- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:
	+ Hợp đồng;
	+ Biên bản nghiệm thu;
	+ Biên bản thanh lý;
	+ Hóa đơn GTGT;
	+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)
- Hợp đồng tương tự 2…
3. (Folder 3) Kỹ thuật: 
- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):
- Các cam kết
- Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.
- Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.
… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:
1. (Folder STT 1):
· (File 1) Bản kết quả phân loại thiết bị y tế
· (File 2) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)
· (File 3) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)
· (File 4) Catalogue
· (File 5) Instruction for Use
· Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….
Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/Tài liệu kỹ thuật), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1 chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.
2. (Folder STT 2): Trình bày tương tự như trên
Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:
Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:
- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa Khoa Khu Vực Hóc Môn (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).
- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.
- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.
- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.
- Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:
+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu. 
- Tài liệu kỹ thuật












· Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng 1 và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu
· BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Nội dung yêu cầu của E-HSMT
	Nội dung E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu
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...................., ngày.........tháng..........năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

· Nhà thầu phải cung cấp bảng số 2. Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau: 
BẢNG SỐ 1. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU
	Yêu cầu E-HSMT
	Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT

	STT
	Tên phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật
	Tên hàng hóa dự thầu
	Quy cách đóng gói
	Mã vật tư y tế theo quy định (nếu có)
	Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu)
	Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp
	Phân loại TTBYT ngày cấp
	Năm sản xuất
	Nước sản xuất
	Hãng sản xuất
	

Hãng/ Nước chủ sở hữu
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Khối lượng dự thầu
	


Đặc tính thông số kỹ thuật
	


Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt
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Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.
...................., ngày.........tháng..........năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
PHỤ LỤC I
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT 
Kính gửi: Bệnh viện đa Khoa Khu Vực Hóc Môn
Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư kết hợp xương năm 2026 – 2027
Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:
1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.
2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện
3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).
4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Bệnh viện.
5. Thời hạn giao hàng là 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Bệnh viện. 
6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Bệnh viện đa Khoa Khu Vực Hóc Môn hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.
7. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.
8. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
9. Cung cấp thiết bị y tế để sử dụng vật tư, hóa chất khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
10. Cam kết cung cấp đầy đủ trợ cụ đối với các hàng hóa có yêu cầu trợ cụ khi sử dụng.
- Cam kết hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị có sử dụng hàng hóa dự thầu do nhà thầu cung cấp trong trường hợp xảy ra sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi có thông báo từ Đơn vị sử dụng. 
11. Nhà thầu cam kết toàn bộ hàng hóa cung cấp đều đã được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
